
CỘNG IĨÒA XÃ HỘI CHỦ NGHlA VIỆT NAM 
Đ4>clậ|>- Tụ du- Hạnti phúc 

CÔNG BÁO 
Thành phố Hồ Chí Minh 

Số 01 Ngày 01 tháng 01 năm 2014 

MỤC LỤC • • 
Trang 

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ 

29-11-2013 - Chỉ thị số 19/2013/CT-UBND về công tác tuyên chọn và 
gọi công dân nhập ngũ, phục vụ có thời hạn trong lực 
lượng Công an nhân dân; Tuyên sinh quân sự; Đăng ký, 
quản lý, huấn luyện và kiêm tra sẵn sàng động viên - sẵn 
sàng chiến đấu lực lượng dự bị động viên năm 2014. 3 

02-12-2013 - Quyết định số 54/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định 
đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm. 8 

PHẦN VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ 

28-11-2013 - Quyết định số 6284/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch 
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nâng cao 
chất lượng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị của 
Thành phố Hồ Chí Minh năm 2014. 38 



2 CÔNG BÁO/Số 01/Ngày 01-01-2014 

Trang 

30-11-2013 - Quyết định số 6328/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực 
hiện Chương trình hành động quốc gia vê người cao tuổi 
Việt Nam trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 
2013 - 2020. 56 



CÔNG BÁO/Số 01/Ngày 01-01-2014 3 

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 19/2013/CT-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 11 năm 2013 

CHỈ THỊ 
về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, 

phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân; 
Tuyển sinh quân sự; Đăng ký, quản lý, huấn luyện và kiểm tra 

sẵn sàng động viên - sẵn sàng chiến đấu lực lượng dự bị 
o  •  o  o  •  •  o  •  •  

động viên năm 2014 

Năm 2013, thành phố đã hoàn thành 100% chỉ tiêu của Chính phủ giao về công 
tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công 
an nhân dân; Công tác tuyển sinh quân sự và công tác huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng 
động viên - sẵn sàng chiến đấu lực lượng dự bị động viên, bảo đảm theo yêu cầu chỉ 
tiêu nhiệm vụ xây dựng quân đội trong tình hình mới. Tuy nhiên, quá trình thực hiện 
vẫn còn một số mặt hạn chế trong công tác đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi 
sẵn sàng nhập ngũ và quân nhân dự bị; Điều động huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động 
viên - sẵn sàng chiến đấu lực lượng dự bị động viên. Để thực hiện tốt công tác tuyển 
chọn, gọi công dân nhập ngũ và phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân 
dân; Công tác tuyển sinh quân sự; Xây dựng và huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động 
viên - sẵn sàng chiến đấu lực lượng dự bị động viên; Thực hiện Quyết định của Thủ 
tướng Chính phủ về giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ và phục vụ có thời hạn trong 
lực lượng Công an nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở -
ban - ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện triển khai thực hiện nghiêm túc một 
số công việc sau đây: 

1. Bộ Tư lệnh Thành phố có văn bản hướng dẫn cho Ban Chỉ huy quân sự quận, 
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huyện tổ chức triển khai thực hiện đúng quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập 
ngũ; Công tác tuyển sinh quân sự; Công tác xây dựng, huấn luyện và kiểm tra sẵn 
sàng động viên - sẵn sàng chiến đấu lực lượng dự bị động viên, phối hợp với các 
ngành chức năng kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Nghĩa vụ 
quân sự và Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên; Tổ chức hiệp đồng chặt chẽ với 
các đơn vị nhận quân thống nhất kế hoạch giao nhận quân nghĩa vụ quân sự và tập 
trung huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên - sẵn sàng chiến đấu lực lượng dự bị 
động viên đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu năm 2014. 

2. Công an thành phố chỉ đạo và hướng dẫn công an quận, huyện phối hợp với 
Ban Chỉ huy quân sự quận, huyện quản lý nắm chắc công dân trong độ tuổi sẵn sàng 
nhập ngũ và quân nhân dự bị tại địa phương; Ưu tiên lấy nguồn tuyển chọn từ công 
dân đã đăng ký và quản lý nghĩa vụ quân sự năm 2014 tại địa phương; Tổ chức xác 
minh lai lịch chính trị, đạo đức, học vấn, gia cảnh thanh niên chuẩn bị gọi nhập ngũ 
theo Thông tư liên tịch số 76/2006/TTLT-BQP-BCA ngày 03 tháng 5 năm 2006 của 
Bộ Quốc phòng và Bộ Công an; Đồng thời phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh thành 
phố có kế hoạch thực hiện tốt công tác bảo vệ an toàn các địa điểm tập trung Lễ giao 
nhận quân và Hội trại tòng quân, góp phần hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công 
dân nhập ngũ và phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân; Công tác 
tuyển sinh quân sự; Công tác xây dựng, huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên - sẵn 
sàng chiến đấu lực lượng dự bị động viên. 

3. Sở Y tế thành phố chủ trì, phối hợp với Bộ Tư lệnh thành phố thực hiện 
nghiêm túc, chặt chẽ Thông tư liên tịch số 36/2011/TTLT-BYT-BQP ngày 17 tháng 
10 năm 2011 của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng về tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ 
quân sự. Chỉ đạo Phòng y tế, Bệnh viện, Trung tâm y tế dự phòng quận, huyện kiện 
toàn, củng cố đủ thành phần Hội đồng khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự; Có kế hoạch 
tập huấn hướng dẫn cho Hội đồng khám sức khỏe và đoàn khám sức khỏe nghĩa vụ 
quân sự các quận, huyện, cán bộ y tế phường, xã, thị trấn; Tổ chức kiểm tra sức khoẻ 
cho số quân nhân dự bị và sơ tuyển, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự; Thành lập Tổ 
tư vấn tổ chức xét nghiệm HIV và chất gây nghiện cho 100% số công dân đạt sức 
khỏe trúng tuyển nghĩa vụ quân sự (quá trình thực hiện phải tuân thủ theo Luật phòng 
chống AIDS). Riêng việc khám sức khỏe công dân phục vụ có thời hạn trong lực 
lượng Công an nhân dân thực hiện theo các quy định của Bộ Công an. 

4. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào 
tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các trường đại học, cao đẳng, trung cấp 
chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, trung học nghề trên địa bàn thành phố cung cấp danh 
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sách nam học sinh, sinh viên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ (tuổi từ đủ 18 đến hết 
25 tuổi) đang học ở các trường, đã tốt nghiệp ra trường hoặc thôi học về Ban Chỉ huy 
quân sự quận, huyện đúng thời gian theo Thông tư liên tịch số 175/2011/TTLT-
BQP-GDĐT ngày 13 tháng 9 năm 2011 của Bộ Quốc phòng và Bộ Giáo dục và Đào 
tạo, Thông tư liên tịch số 13/2013/TTLT-BQP-BGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2013 
của Bộ Quốc phòng và Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư liên tịch số 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT ngày 13 tháng 9 năm 2011 của 
Bộ Quốc phòng và Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hướng dẫn thực hiện một số điều của 
Nghị định số 38/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2007 về việc tạm hoãn gọi nhập 
ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi nhập ngũ; 
Tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương quản lý chặt chẽ nguồn thanh niên trong độ 
tuổi sẵn sàng nhập ngũ, phục vụ cho công tác xét duyệt tuyển chọn, gọi công dân 
nhập ngũ, phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an và phối hợp thực hiện tốt 
công tác tuyển sinh quân sự. 

5. Sở Tư pháp thành phố chủ trì, phối hợp với Bộ Tư lệnh thành phố, Công an 
thành phố rà soát các văn bản quy phạm pháp luật đối với lĩnh vực quốc phòng, đề 
xuất Ủy ban nhân dân thành phố chấn chỉnh kịp thời những vướng mắc; Hướng dẫn 
Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức triển khai công tác tuyển chọn, gọi công 
dân nhập ngũ và phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an, công tác động viên 
quân đội đúng pháp luật. 

6. Sở Tài chính thành phố chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Tài chính - Kế hoạch các 
quận, huyện bảo đảm kinh phí phục vụ cho công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập 
ngũ và phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân, công tác động viên 
quân đội và công tác tuyển sinh quân sự. 

7. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Văn hóa thông tin 
quận, huyện và các báo, đài tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân Pháp lệnh 
về lực lượng dự bị động viên và Luật nghĩa vụ quân sự nhất là đối với công dân nam 
trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ của 
thanh niên, gia đình đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Phối hợp Ban Chỉ 
huy quân sự quận, huyện thực hiện tốt việc tổ chức Hội trại tòng quân, Lễ giao nhận 
quân trang trọng, chu đáo, tiết kiệm, tạo khí thế sôi nổi trong ngày hội tòng quân. 

8. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Lao động -
Thương binh và Xã hội quận, huyện, phối hợp chặt chẽ cùng các ban, ngành, đoàn thể 
địa phương có kế hoạch chăm lo tốt chính sách hậu phương quân đội, tạo việc làm 
đối với quân nhân xuất ngũ, kịp thời giải quyết những trường hợp gia đình có con em 
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chuẩn bị nhập ngũ và đang phục vụ tại ngũ gặp khó khăn sớm ổn định cuộc sống. 

9. Sở Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch quận, huyện căn 
cứ vào chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự quận, huyện tham 
mưu giúp Ủy ban nhân dân xây dựng, triển khai thực hiện hoàn thành chỉ tiêu nhiệm 
vụ được giao. 

10. Đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo, hướng 
dẫn cho quận, huyện đoàn thực hiện tốt công tác giáo dục bồi dưỡng kết nạp Đoàn 
cho thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, giới thiệu đoàn viên ưu tú và đề nghị 
xem xét kết nạp Đảng, tạo nguồn cử tuyển Đảng viên nhập ngũ năm 2014. Chủ trì 
phối hợp với Bộ Tư lệnh thành phố chỉ đạo cho quận, huyện đoàn phối hợp với các 
ngành có liên quan xây dựng thống nhất nội dung, chương trình Hội trại tòng quân và 
triển khai thực hiện theo quy định của Quân khu và Thành phố. 

11. Đề nghị các thành viên: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn Lao động, Hội 
Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh căn 
cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công, chỉ đạo cơ quan chuyên môn các cấp 
phối hợp chặt chẽ với các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tổ chức tuyên 
truyền vận động thanh niên chấp hành tốt Luật nghĩa vụ quân sự, động viên kịp thời 
lực lượng dự bị động viên làm tròn nhiệm vụ khi có lệnh điều động tập trung huấn 
luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên - sẵn sàng chiến đấu; Thực hiện tốt chăm lo chính 
sách hậu phương quân đội; Giáo dục cán bộ, công nhân viên, hội viên ngành mình 
gương mẫu chấp hành Luật nghĩa vụ quân sự và Pháp lệnh về lực lượng dự bị động 
viên, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. 

12. Năm 2014, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện tuyển quân tròn khâu, 
tuyển người nào, chắc người đó, không bù đổi; Nâng cao chất lượng giao quân về tỷ 
lệ cử đảng viên nhập ngũ, sức khỏe và trình độ học vấn. Đề nghị Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân các quận - huyện tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt thực hiện 
Công văn số 1188-ĐU ngày 11 tháng 5 năm 2013 của Đảng ủy Quân khu 7, Công 
văn số 702-CV/TU ngày 04 tháng 6 năm 2013 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh 
và Công văn số 3527/UBND-PCNC ngày 11 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân 
thành phố về nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đợt 2 
năm 2013 và những năm tiếp theo; Đồng thời củng cố, kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ 
quân sự các cấp đúng thành phần, số lượng quy định. Giao nhiệm vụ cụ thể cho từng 
thành viên chịu trách nhiệm trong phối hợp tổ chức thực hiện các bước đúng quy 
trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công 
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an nhân dân. Giao quân có tỷ lệ chất lượng đảng viên nhập ngũ (có thời gian kết nạp 
trên 6 tháng) đạt 2% trở lên; Trình độ học vấn tốt nghiệp trung học phổ thông đạt từ 
40% trở lên, trong đó thanh niên có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học đạt từ 15% 
trở lên; Kiện toàn Ban Tuyển sinh quân sự các cấp. Chỉ đạo công an, quân sự phối 
hợp chặt chẽ, thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi sẵn sàng 
nhập ngũ, lực lượng dự bị động viên. Chăm lo tốt chính sách hậu phương quân đội; 
Tổ chức đón tiếp và tạo điều kiện cho quân nhân xuất ngũ trở về địa phương sớm có 
việc làm ổn định; kịp thời chăm lo tốt những gia đình thật sự khó khăn có con em 
đang tại ngũ và chuẩn bị nhập ngũ an tâm công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

Lê Hoàng Quân 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 54/2013/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 12 năm 2013 

QUYÉT ĐỊNH 
Ban hành Quy định đánh giá, phân loại 
cán bộ, công chức, viên chức hàng năm 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003; 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ 
quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ 
về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 925/TTr-SNV ngày 14 
tháng 11 năm 2013, 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy định đánh giá, phân loại 
cán bộ, công chức, viên chức hàng năm của Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, 
Thủ trưởng các Sở - Ban - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận -
huyện, Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty và Giám đốc Công ty 
Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu thuộc Ủy ban nhân 
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dân thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

Lê Hoàng Quân 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY ĐỊNH 
Đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 54/2013/QĐ-UBND 
ngày 02 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố) 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm trong 
các cơ quan hành chính từ thành phố đến quận - huyện; phường - xã, thị trấn; trong 
các đơn vị sự nghịệp công lập và các Tổng Công ty, Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc Ủy ban nhân dân thành phố quản 
lý. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan: 

a) Cơ quan chuyên môn theo quy định tại Điều 8, Điều 9 của Nghị định số 
13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ và cơ quan tương đương 
sở thuộc Ủy ban nhân dân thành phố (sau đây gọi chung là Sở); 

b) Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện theo quy định tại 
Điều 7, Điều 8 của Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của 
Chính phủ và Nghị định số 12/2010/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2010 của Chính 
phủ (gọi chung là cấp huyện). 

2. Cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập 
trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở 
và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

3. Cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các tổ chức Hội đặc thù thuộc 
thành phố và được Ủy ban nhân dân thành phố giao biên chế hàng năm. 
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4. Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám 
đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kiểm soát viên của Tổng Công 
ty, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc 
Ủy ban nhân dân thành phố quản lý; 

5. Người được cử làm đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại các doanh 
nghiệp có vốn góp của Nhà nước (sau đây gọi là người đại diện). 

6. Cán bộ chuyên trách, công chức phường - xã, thị trấn. 

Điều 3. Mục đích đánh giá cán bộ, công chức, viên chức 

1. Làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu về phẩm chất chính trị, đạo 
đức, lối sống, năng lực, hiệu quả công tác của cán bộ, công chức, viên chức. 

2. Làm căn cứ tuyển chọn để quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều 
động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và 
thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức. 

Điều 4. Yêu cầu công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức 

1. Phải đảm bảo tính khách quan, toàn diện, tính lịch sử và cụ thể; trên cơ sở 
thực hiện tự phê bình và phê bình; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; công khai 
đối với cán bộ, công chức, viên chức được đánh giá. 

2. Phát huy đầy đủ trách nhiệm của tập thể và cá nhân, lấy kết quả, sáng kiến, 
hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo trong đánh giá cán bộ, công chức, viên 
chức. 

Điều 5. Giải thích từ ngữ 

Trong Quy chế này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. "Cấp có thẩm quyền" là tập thể lãnh đạo hoặc người đứng đầu được giao 
quyền quyết định đối với chức danh cán bộ theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ, 
công chức, viên chức. 

2. "Người đứng đầu trực tiếp" là người được bầu, bổ nhiệm hoặc chỉ định giữ 
chức vụ cấp trưởng trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, Tổng Công ty, Công 
ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn nhà nước, Công ty cổ phần có trên 
50% vốn nhà nước trực tiếp quản lý, giao việc cho cán bộ, công chức, viên chức. 

3. "Tập thể lãnh đạo" là Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn, Ban Thường vụ quận -
huyện ủy; lãnh đạo các sở - ban - ngành; Ủy ban nhân dân quận - huyện; Ban Thường 
vụ Đảng ủy phường - xã, thị trấn. 
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4. "Cơ quan tham mưu về công tác cán bộ của cấp có thẩm quyền" là cơ quan 
chuyên trách làm công tác tổ chức cán bộ của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp 
nhà nước, trực tiếp tham mưu cho cấp có thẩm quyền quyết định đối với công tác cán 
bộ như: Phòng Tổ chức cán bộ, Văn phòng Sở, Phòng Hành chính - Tổ chức, Phòng 
Nội vụ quận - huyện.. 

5. "Đơn vị cơ sở" là phòng, ban, chi cục, trung tâm trực thuộc sở - ban - ngành, 
quận - huyện và tương đương. 

6. "Cấp ủy nơi công tác" là chi ủy nơi cán bộ, công chức sinh hoạt, công tác. 

7. "Viên chức quản lý" là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn 
vị sự nghiệp công lập. 

8. "Viên chức lãnh đạo, quản lý cấp khoa - phòng - ban" là người đứng đầu, cấp 
phó của người đứng đầu cấp khoa - phòng - ban ở các đơn vị sự nghiệp công lập. 

Chương II 
QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Điều 6. Căn cứ đánh giá cán bộ, công chức, viên chức 

1. Nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức (theo quy định của Luật Cán bộ, 
công chức và Luật Viên chức. 

2. Chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức; 

3. Tiêu chí đánh giá đối với từng chức danh cán bộ, công chức, viên chức. 

4. Môi trường và điều kiện cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ 
trong thời hạn đánh giá; 

5. Quy định về đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, 
viên chức; 

6. Đối với viên chức, ngoài việc thực hiện theo quy định tại Khoản 1, 2, 3, 4, 5 
Điều này, còn phải căn cứ vào việc thực hiện các cam kết trong hợp đồng làm việc đã 
ký kết. 

Điều 7. Nội dung đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hàng năm 

1. Nội dung đánh giá cán bộ: 

a) Lập trường, quan điểm, tư tưởng chính trị; việc chấp hành chủ trương, đường 
lối và quy chế, quy định của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; 
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b) Giữ gìn đạo đức và lối sống lành mạnh; tác phong và lề lối làm việc; chống 
quan liêu, tham nhũng, lãng phí và những biểu hiện tiêu cực khác; 

c) Năng lực lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ thể hiện ở khối 
lượng, chất lượng, tiến độ, hiệu quả công việc; mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các 
tổ chức, cơ quan, đơn vị trực thuộc; 

d) Tinh thần trách nhiệm trong công tác; tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân; 
chấp hành sự phân công của tổ chức; tự phê bình và phê bình; đoàn kết nội bộ, phối 
hợp tốt trong thực hiện nhiệm vụ; 

đ) Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; thời gian, chất lượng, hiệu quả tham 
mưu, đề xuất đối với cấp trên về lĩnh vực hay cơ quan, đơn vị phụ trách; tinh thần học 
tập nâng cao trình độ. 

2. Nội dung đánh giá công chức: 

a) Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà 
nước; 

b) Giữ gìn phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống lành mạnh, tác phong và lề lối 
làm việc; 

c) Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tinh thần học tập nâng cao trình 
độ; 

d) Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ; 

đ) Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ; 

e) Thái độ phục vụ nhân dân. 

Ngoài ra, công chức lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng - ban trở lên còn đánh giá 
theo các nội dung sau: Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh 
đạo, quản lý; Năng lực lãnh đạo, quản lý và năng lực tập hợp, đoàn kết công chức. 

3. Nội dung đánh giá viên chức: 

a) Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà 
nước; 

b) Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết 
được thể hiện ở khối lượng, chất lượng, hiệu quả, tiến độ thực hiện công việc; 

c) Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp; 

d) Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng 
nghiệp và việc thực hiện nội quy, quy tắc ứng xử của viên chức; 
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đ) Tinh thần học tập nâng cao trình độ và việc thực hiện các nhiệm vụ khác. 

Ngoài ra, viên chức lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng - ban trở lên còn đánh giá 
theo các nội dung sau: Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện 
nhiệm vụ; Kết quả hoạt động của cơ quan, đơn vị được giao quản lý, phụ trách. 

Điều 8. Thẩm quyền, trách nhiệm nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức, 
viên chức 

1. Người đứng đầu trực tiếp đánh giá cấp phó; đánh giá cấp trưởng, cấp phó các 
đơn vị cơ sở (nếu có) và cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý theo các 
mức quy định tại Điều 11 của Quy chế này. 

2. Cấp có thẩm quyền nhận xét, đánh giá và kết luận phân loại cán bộ, công 
chức, viên chức theo các mức quy định tại Điều 11 của Quy chế này. 

3. Bản thân cán bộ, công chức, viên chức tự đánh giá; cấp có thẩm quyền nhận 
xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và phải chịu trách nhiệm về nội dung nhận 
xét, đánh giá của mình. 

Điều 9. Trình tự đánh giá cán bộ, công chức 

Việc đánh giá cán bộ, công chức sau 01 (một) năm công tác được tiến hành vào 
thời gian cuối năm hoặc từ khi cán bộ, công chức đó nhận nhiệm vụ đến cuối năm 
(trước tuần đầu tiên của tháng 12 hàng năm) và theo trình tự sau: 

1. Đối với cán bộ, công chức là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, phòng 
- ban và tương đương: 

a) Cán bộ, công chức tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao và 
tự nhận xét ưu, nhược điểm trong công tác (bằng văn bản) theo nội dung quy định tại 
Điều 7 của Quy chế này; 

b) Tập thể cán bộ, công chức (đối với lãnh đạo cấp phòng - ban và tương đương) 
hoặc tập thể cán bộ, công chức chủ chốt (đối với lãnh đạo cấp sở - ban - ngành, quận 
- huyện và tương đương) cùng làm việc trong đơn vị họp tham gia góp ý và cấp ủy 
nơi cán bộ, công chức công tác, sinh hoạt nhận xét, góp ý. Ý kiến góp ý được lập 
thành biên bản và thông qua tại cuộc họp; 

c) Bộ phận, phòng - ban hoặc người được giao tham mưu về công tác cán bộ, 
công chức của cơ quan, đơn vị tổng hợp các nhận xét, góp ý và đề xuất nội dung nhận 
xét, đánh giá cán bộ, công chức để báo cáo cấp trên quản lý cán bộ, công chức đó 
xem xét, kết luận; 
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d) Căn cứ vào kết quả hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong năm, người 
đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên quản lý trực tiếp đánh giá, quyết định xếp loại cán 
bộ, công chức theo các mức quy định tại Điều 11 của Quy chế này và thông báo đến 
công chức sau khi tham khảo biên bản góp ý của tập thể nơi công chức lãnh đạo, 
quản lý làm việc. 

2. Đối với cán bộ, công chức là cấp phó của người đứng đầu: 

a) Cán bộ, công chức tự đánh giá (bằng văn bản) kết quả công tác theo nhiệm vụ 
được giao; 

b) Người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức nhận xét về kết quả tự đánh giá 
của cán bộ, công chức; đánh giá những ưu, nhược điểm của công chức trong công tác, 
nhiệm vụ được phân công; 

c) Tập thể cán bộ, công chức (đối với lãnh đạo cấp phòng - ban và tương đương) 
hoặc tập thể cán bộ, công chức chủ chốt (đối với lãnh đạo cấp sở - ban - ngành, quận 
- huyện và tương đương) cùng làm việc trong đơn vị họp tham gia góp ý và cấp ủy 
nơi cán bộ, công chức công tác, sinh hoạt nhận xét, góp ý. Ý kiến góp ý được lập 
thành biên bản và thông qua tại cuộc họp; 

d) Căn cứ vào kết quả hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong năm, người 
đứng đầu cơ quan sử dụng công chức kết luận và quyết định xếp loại công chức tại 
cuộc họp đánh giá công chức hàng năm theo các mức quy định tại Điều 11 của Quy 
chế này và thông báo đến công chức sau khi tham khảo biên bản góp ý của tập thể nơi 
công chức lãnh đạo, quản lý làm việc. 

3. Đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý: 

a) Công chức tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao và tự nhận 
xét ưu, nhược điểm trong công tác (bằng văn bản) theo nội dung quy định tại Điều 7 
của Quy chế này; 

b) Tập thể công chức cùng làm việc ở phòng - ban và tương đương họp, nhận 
xét, góp ý. Ý kiến góp ý được lập thành biên bản và thông qua tại cuộc họp; 

c) Tập thể lãnh đạo, quản lý phòng - ban và tương đương nơi sử dụng trực tiếp 
công chức nhận xét về kết quả tự đánh giá của công chức, đánh giá những ưu, nhược 
điểm của công chức trong công tác; 

d) Người đứng đầu phòng - ban và tương đương nơi trực tiếp sử dụng công chức 
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kết luận và phân loại công chức theo các mức quy định tại Điều 11 của Quy chế này 
tại cuộc họp đánh giá công chức hàng năm của phòng - ban, đơn vị mình và gửi kết 
quả đánh giá cho lãnh đạo cấp trên. 

4. Việc đánh giá cán bộ, công chức biệt phái phải do cơ quan sử dụng cán bộ, 
công chức thực hiện và gửi tài liệu đánh giá về cơ quan cử biệt phái để đề xuất thi 
đua - khen thưởng và lưu vào hồ sơ cán bộ, công chức. 

Điều 10. Trình tự đánh giá viên chức 

Việc đánh giá viên chức sau 01 (một) năm công tác được tiến hành vào thời gian 
cuối năm hoặc từ khi viên chức đó nhận nhiệm vụ hay ký kết hợp đồng làm việc với 
cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức đến cuối năm (trước tuần đầu tiên của tháng 12 
hàng năm) và theo trình tự sau: 

1. Đối với viên chức quản lý (Trưởng, Phó cấp phòng - ban - khoa, cơ quan, đơn 
vị và tương đương): 

a) Viên chức tự đánh giá (bằng văn bản) kết quả công tác theo nhiệm vụ được 
giao và tự nhận xét ưu, nhược điểm trong công tác; 

b) Tập thể nơi viên chức quản lý làm việc tổ chức họp và đóng góp ý kiến. 
Trường hợp viên chức quản lý là người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ 
quan, đơn vị thì chỉ tổ chức họp và lấy ý kiến đóng góp của viên chức chủ chốt nơi 
viên chức quản lý làm việc. Ý kiến góp ý được lập thành biên bản và thông qua tại 
cuộc họp; 

c) Người có thẩm quyền bổ nhiệm chịu trách nhiệm đánh giá, quyết định xếp 
loại theo các mức quy định tại Điều 11 của Quy chế này và thông báo đến viên chức 
quản lý sau khi tham khảo biên bản góp ý của tập thể nơi viên chức quản lý làm việc. 

2. Đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý (kể cả người làm việc theo chế 
độ hợp đồng): 

a) Viên chức tự đánh giá (bằng văn bản) kết quả công tác theo nhiệm vụ được 
giao; 

b) Tập thể viên chức cùng làm việc tại các phòng - ban hoặc đơn vị tổ chức họp 
và đóng góp ý kiến. Ý kiến góp ý được lập thành biên bản và thông qua tại cuộc họp; 

c) Người đứng đầu cơ quan, đơn vị nhận xét về kết quả tự đánh giá của viên 
chức, đánh giá những ưu, nhược điểm của viên chức trong công tác và quyết định 
phân loại viên chức theo các mức quy định tại Điều 11 của Quy chế này. 
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Điều 11. Phân loại, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức 

Căn cứ vào kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức được áp 
dụng theo 04 mức sau: 

1. Cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (được đánh giá từ 
mức A trở lên, trong đó có ít nhất 4/6 nội dung đạt mức A+ đối với cán bộ, công chức 
và 3/5 nội dung đạt mức A+ đối với viên chức). 

Là những người không vi phạm các nội dung đánh giá theo từng loại đối tượng 
tại Điều 7 của Quy chế này và đảm bảo một trong các tiêu chí sau: 

a) Đối với cán bộ, công chức, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ: Hoàn thành 
100% khối lượng, đạt chất lượng, tiến độ và hiệu quả công việc được giao; có sáng 
kiến cải tiến trong công việc được thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, công 
chức, viên chức đó công nhận hoặc Thành phố, Bộ - ngành ở Trung ương công nhận. 

b) Đối với cán bộ, công chức, viên chức cấp trưởng, cấp phó đơn vị cơ sở: cơ 
quan, đơn vị hoặc bộ phận được phân công phụ trách hoàn thành 100% chỉ tiêu 
nhiệm vụ; tổ chức Đảng đạt trong sạch vững mạnh và các đoàn thể của cơ quan, đơn 
vị, bộ phận đạt vững mạnh, xuất sắc. 

c) Đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo cấp trên đơn vị cơ sở: phải có 
100% đơn vị trực thuộc hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có trên 70% đơn vị hoàn 
thành tốt nhiệm vụ. 

2. Cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ (được đánh giá từ mức 
A trở lên, trong đó có ít nhất 2/6 nội dung đạt mức A+ đối với cán bộ, công chức và 
2/5 nội dung đạt mức A+ đối với viên chức). 

Là những người không vi phạm các Điểm a, b thuộc nội dung đánh giá theo từng 
loại đối tượng tại Điều 7 Quy chế này và đảm bảo một trong các tiêu chí sau: 

a) Đối với cán bộ, công chức, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ: Hoàn thành 
100% khối lượng, chất lượng, tiến độ công việc được giao. 

b) Đối với cán bộ, công chức, viên chức cấp trưởng, cấp phó đơn vị cơ sở: cơ 
quan, đơn vị hoặc bộ phận được phân công phụ trách hoàn thành 100% chỉ tiêu 
nhiệm vụ; tổ chức Đảng và các đoàn thể của cơ quan, đơn vị, bộ phận đạt trong sạch 
vững mạnh. 

c) Đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo cấp trên đơn vị cơ sở: có 90% 
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đơn vị trực thuộc hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có trên 50% đơn vị hoàn thành tốt 
nhiệm vụ. 

3. Cán bộ, công chức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực 
(được đánh giá từ mức B trở lên, trong đó có ít nhất 3/6 nội dung đạt mức A) và viên 
chức hoàn thành nhiệm vụ (được đánh giá từ mức B trở lên, trong đó có ít nhất 2/5 
nội dung đạt mức A). 

Là những người không vi phạm các Điểm a, b thuộc nội dung đánh giá theo từng 
loại đối tượng tại Điều 7 Quy chế này và đảm bảo một trong các tiêu chí sau: 

a) Đối với cán bộ, công chức, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ: Hoàn thành 
trên 80% khối lượng công việc được giao nhưng chất lượng, tiến độ công việc chưa 
đạt yêu cầu. 

b) Đối với cán bộ, công chức, viên chức cấp trưởng, cấp phó đơn vị cơ sở: cơ 
quan, đơn vị, hoặc bộ phận được phân công phụ trách hoàn thành trên 80% chỉ tiêu 
nhiệm vụ; tổ chức đảng và các đoàn thể của cơ quan, đơn vị, bộ phận hoàn thành 
nhiệm vụ. 

c) Đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo cấp trên đơn vị cơ sở: có trên 
70% đơn vị trực thuộc hoàn thành nhiệm vụ. 

4. Cán bộ, công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ là những người 
được đánh giá ở mức B và mức C hoặc có các mức đánh giá A, B nhưng không đủ số 
lượng để được đánh giá là công chức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về 
năng lực hay viên chức hoàn thành nhiệm vụ. 

Là người vi phạm các Điểm a hoặc Điểm b thuộc nội dung đánh giá theo từng 
loại đối tượng tại Điều 7 của Quy chế này hoặc: 

a) Đối với cán bộ, công chức, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ: chưa hoàn 
thành khối lượng, chất lượng công việc được giao (hoàn thành công việc ở mức từ 
80% trở xuống). Chất lượng, tiến độ công việc không đạt yêu cầu. 

b) Đối với cán bộ, công chức, viên chức cấp trưởng, cấp phó đơn vị cơ sở: cơ 
quan, đơn vị hoặc bộ phận được phân công phụ trách không hoàn thành chỉ tiêu 
nhiệm vụ hoặc tổ chức Đảng và các đoàn thể của cơ quan, đơn vị, bộ phận được đánh 
giá yếu, kém. 

c) Đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo cấp trên đơn vị cơ sở: có trên 
30% đơn vị trực thuộc không hoàn thành nhiệm vụ. 
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Điều 12. Thông báo và báo cáo nội dung nhận xét, đánh giá cán bộ, công 
chức, viên chức 

1. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị thông báo kết luận nhận xét, đánh giá, phân 
loại của cấp có thẩm quyền cho cán bộ, công chức, viên chức được đánh giá biết. 

Đối với viên chức, ngoài việc thông báo kết quả đánh giá, phân loại cho từng cá 
nhân, kết quả phân loại viên chức còn được công khai trong đơn vị sự nghiệp công 
lập. Nếu không nhất trí với kết quả đánh giá và phân loại thì viên chức được quyền 
khiếu nại lên cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. 

2. Đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện cấp trên trực tiếp quản lý 
quyết định, lãnh đạo cơ quan, đơn vị báo cáo bằng văn bản về nội dung nhận xét, 
đánh giá cán bộ của cấp mình lên cấp trên xem xét, kết luận. 

Điều 13. Quyền bảo lưu ý kiến và giải quyết khiếu nại về đánh giá cán bộ, 
công chức, viên chức 

1. Cán bộ, công chức, viên chức có quyền trình bày ý kiến, bảo lưu và báo cáo 
lên cấp trên trực tiếp những vấn đề không tán thành về nhận xét, đánh giá đối với bản 
thân mình nhưng phải chấp hành kết luận, nhận xét, đánh giá của cấp có thẩm quyền. 

2. Khi có khiếu nại về đánh giá cán bộ, công chức, viên chức thì cấp có thẩm 
quyền có trách nhiệm xem xét, kết luận và thông báo (bằng văn bản) đến người khiếu 
nại. 

Điều 14. Quản lý hồ sơ, tài liệu đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và 
thời gian nộp báo cáo 

1. Văn bản nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức của người đứng đầu 
cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, công chức, viên chức phải có chữ ký của người đứng 
đầu hoặc một thành viên đại diện lãnh đạo và đóng dấu của cơ quan, đơn vị đó. 

2. Các văn bản, hồ sơ, tài liệu về nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên 
chức bao gồm: bản tự nhận xét, đánh giá của cán bộ, công chức, viên chức; nhận xét, 
đánh giá của người đứng đầu cơ quan, tập thể lãnh đạo, của cấp ủy, Ban Cán sự đảng, 
Đảng đoàn...; kết luận của cơ quan kiểm tra, thanh tra (nếu có) phải gửi cho cơ quan 
quản lý cán bộ để lưu hồ sơ theo phân cấp quản lý cán bộ như sau: 

a) Hồ sơ đánh giá cán bộ, công chức, viên chức phường - xã, thị trấn và Trưởng, 
Phó các phòng - ban tương đương ở quận - huyện trở xuống gửi về Phòng Nội vụ 
quận - huyện để trực tiếp theo dõi, quản lý và báo cáo cho Sở Nội vụ. 
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b) Hồ sơ đánh giá cán bộ, công chức, viên chức cấp Trưởng, Phó các phòng -
ban tương đương ở sở - ban - ngành thành phố trở xuống và công chức, viên chức các 
đơn vị trực thuộc sở - ban - ngành (nếu có) gửi về Phòng Tổ chức cán bộ hoặc Văn 
phòng sở - ban - ngành để trực tiếp theo dõi, quản lý và báo cáo cho Sở Nội vụ. 

c) Hồ sơ đánh giá viên chức, nhân viên của các doanh nghiệp nhà nước (trừ các 
chức danh nêu tại Điểm d của Khoản 2 Điều 14) gửi về Phòng Tổ chức - Hành chính 
hoặc Phòng Quản trị của các doanh nghiệp để trực tiếp theo dõi, quản lý và báo cáo 
cho Sở Nội vụ. 

d) Cán bộ, công chức, viên chức giữ chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân quận - huyện; Giám đốc, Phó Giám đốc các sở - ban - ngành thành phố và tương 
đương; Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám 
đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kiểm soát viên của các Tổng 
Công ty, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu 
thuộc thành phố và người được cử làm đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại 
các doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước: hồ sơ gửi về Sở Nội vụ để trực tiếp theo 
dõi, quản lý và báo cáo cho Ủy ban nhân dân thành phố. 

3. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân 
thành phố và các quận - huyện phải hoàn tất việc đánh giá cán bộ, công chức, viên 
chức của cơ quan, đơn vị mình trước ngày 01 tháng 12 hàng năm và tổ chức lưu giữ 
tài liệu đánh giá (gồm phiếu đánh giá, biên bản họp đánh giá cán bộ, công chức, viên 
chức và các văn bản có liên quan) trong hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức theo quy 
định. Đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo thực hiện vào dịp kết thúc năm học. 

4. Ngày 07 tháng 12 hàng năm các sở, cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân 
dân thành phố và các quận - huyện gửi Bảng tổng hợp báo cáo đánh giá cán bộ, công 
chức, viên chức (kể cả kết quả đánh giá, phân loại cán bộ quản lý, giáo viên, nhân 
viên hành chính) về Sở Nội vụ để theo dõi, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành 
phố và Bộ Nội vụ theo quy định. 

Điều 15. Chế độ khen thưởng, kỷ luật 

Việc thực hiện chế độ khen thưởng, không khen thưởng và kỷ luật được thực 
hiện theo nguyên tắc trách nhiệm thuộc về người đứng đầu các cơ quan, đơn vị như 
sau: 

1. Khen thưởng: 

Cán bộ, công chức, viên chức và tập thể cơ quan, đơn vị, phòng - ban thực hiện 
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tốt chế độ báo cáo, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hàng năm theo quy định 
này được xem xét, khen thưởng theo quy định. 

2. Không khen thưởng: 

a) Cán bộ, công chức, viên chức hoặc tập thể cơ quan, đơn vị, phòng - ban 
không thực hiện tốt chế độ báo cáo, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hàng năm 
theo quy định như: chưa hoàn thành việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức của 
cơ quan, đơn vị hoặc hoàn thành việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức của cơ 
quan, đơn vị nhưng nộp báo cáo chậm so với thời gian quy định. 

b) Người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, khiếu kiện, 
khiếu nại một nội dung thuộc thẩm quyền mà không có biện pháp khắc phục, giải 
quyết để kéo dài từ 01 năm trở lên. 

c) Lãnh đạo cơ quan, đơn vị (gồm người đứng đầu và cấp phó của người đứng 
đầu) chưa hoàn thành nhiệm vụ kịp thời hoặc hoàn thành nhiệm vụ nhưng không 
đúng thời gian yêu cầu của cấp trên do chủ quan được lãnh đạo Ủy ban nhân dân 
thành phố nhắc nhở bằng văn bản từ 02 lần/01 năm trở lên. 

3. Kỷ luật: 

a) Cán bộ, công chức, viên chức hoặc tập thể cơ quan, đơn vị, phòng - ban 
không thực hiện chế độ báo cáo, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hàng năm 
theo quy định. 

b) Cán bộ, công chức, viên chức hoặc tập thể cơ quan, đơn vị, phòng - ban hoàn 
thành việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị nhưng không 
nộp báo cáo hoặc nộp chậm so với thời gian quy định về cơ quan quản lý từ 02 lần 
trở lên theo phân công quản lý hồ sơ tại Điều 14 của Quy định này. 

Căn cứ vào mức độ sai phạm của cán bộ, công chức, viên chức hoặc tập thể cơ 
quan, đơn vị quản lý cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan được giao quản lý cán 
bộ, công chức, viên chức thành lập Hội đồng hoặc tham mưu cho cơ quan có thẩm 
quyền thành lập Hội đồng kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của 
pháp luật hiện hành. 

Chương III 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 16. Trách nhiệm thi hành 
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1. Giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, chịu trách nhiệm theo dõi, phối hợp với Sở 
Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối kiểm tra, giám 
sát việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị hàng năm và giải đáp các vướng mắc (nếu 
có) quy định này để triển khai thực hiện tốt và định kỳ báo cáo kết quả về Ủy ban 
nhân dân thành phố theo quy định. 

2. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân 
thành phố, các Tổng Công ty, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà 
nước làm chủ sở hữu trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn chịu trách nhiệm thực hiện và triển khai thực 
hiện nghiêm Quy định này. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, không hợp lý, Thủ 
trưởng các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ảnh về Sở Nội vụ để tổng hợp và trình Ủy 
ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

Lê Hoàng Quân 
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PHỤ LỤC 
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC HÀNG NĂM 

(Kèm theo Mẫu số 01) 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 54/2013/QĐ-UBND 

ngày 02 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố) 

I. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC 

1. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà 
nước: 

Nêu rõ bản thân và gia đình trong việc chấp hành đường lối, chủ trương của 
Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước tốt hay không tốt, có gì vi phạm. Bản thân 
công chức có gương mẫu trong việc chấp hành hay không? 

2. Giữ gìn phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống lành mạnh, tác phong và lề lối 
làm việc: 

Nêu rõ bản thân có thực hiện tốt những điều công chức không được làm. Quan 
hệ trong gia đình và quần chúng xung quanh. Thực hiện tốt tinh thần tự phê bình và 
phê bình đối với Đảng viên và quần chúng tại đơn vị (nếu công chức là Đảng viên). 
Không tham nhũng, tiêu cực; tích cực phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. 
Thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Không để vợ (chồng), con, người thân lợi 
dụng chức vụ của mình để thu vén lợi ích cá nhân. Có lối sống, sinh hoạt lành mạnh, 
giản dị, trung thực; tác phong lịch sự, văn minh và tinh thần đoàn kết nội bộ, thương 
yêu giúp đỡ lẫn nhau, xây dựng tập thể vững mạnh. Tích cực học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh; quán triệt và cụ thể hóa các chủ trương, đường lối, 
Nghị quyết của Đảng vào lĩnh vực, công việc được phân công phụ trách. 

3. Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: thể hiện ở khối lượng, chất lượng, 
hiệu quả thực hiện công việc được giao; Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên 
môn nghiệp vụ, lý luận chính trị... phục vụ công tác tốt hơn. 

- Trong năm đã tự học nâng cao trình độ về lĩnh vực gì? Đã tham dự những lớp 
tập huấn nào? 

- Thực hiện chế độ đào tạo, bồi dưỡng bắt buộc hàng năm theo quy định tại Nghị 
định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi 
dưỡng công chức. 

4. Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ: 
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Hoàn thành tốt nhiệm vụ, công việc được giao, bảo đảm chất lượng và đúng thời 
gian quy định. Cụ thể: 

- Những công việc thực hiện trong năm. Những việc đã giải quyết đúng hạn; 
những việc giải quyết còn chậm, gặp khó khăn hoặc chưa giải quyết. 

- Những văn bản, kế hoạch, công trình, đề án, đề tài đã chủ trì soạn thảo hoặc 
tham gia soạn thảo (nếu có). 

- Những đề xuất, sáng kiến được chấp nhận, thực hiện. 

- Giải quyết các kiến nghị của cơ sở, người dân, cán bộ, công chức, cơ quan, đơn 
vị đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng, tính linh hoạt khi đề xuất giải quyết. 

- Đảm bảo đúng số ngày làm việc trong năm (trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết, ngày 
phép, ngày đi công tác, ngày nghỉ theo chế độ quy định của pháp luật có liên quan 
đến cán bộ, công chức), đi công tác cơ sở (phát hiện những vấn đề phát sinh hoặc tồn 
tại, báo cáo đề xuất giải quyết). 

5. Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ: 

Có tinh thần trách nhiệm trong công tác và thực hiện nghiêm túc Nội quy, Quy 
chế cơ quan. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của cấp trên. 

Có mối quan hệ, phối hợp tốt trong công tác giữa cán bộ, công chức trong cơ 
quan và với các đơn vị khác trên tinh thần hợp tác, bình đẳng và chấp hành đúng Quy 
chế tổ chức và hoạt động của cơ quan và quy định của pháp luật. 

6. Thái độ phục vụ nhân dân: 

Có thái độ lịch sự, hòa nhã đúng mực, tận tình phục vụ, lắng nghe ý kiến của tổ 
chức và công dân, giải quyết hồ sơ đúng quy định, không gây phiền hà, khó khăn cho 
người đề nghị giải quyết. 

Ngoài ra, công chức lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng - ban và tương đương trở 
lên còn đánh giá theo các nội dung sau: Năng lực lãnh đạo, quản lý và năng lực tập 
hợp, đoàn kết công chức. Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, phòng -
ban được giao lãnh đạo, quản lý, phụ trách. 

II. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ 

Ghi tóm tắt ý kiến đóng góp của tập thể phòng - ban, cơ quan, đơn vị. 

III. ĐÁNH GIÁ CỦA THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HOẶC 
TRƯỞNG CÁC PHÒNG - BAN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG 
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1. Phần này do thủ trưởng trực tiếp đánh giá sau khi xem bản tự đánh giá của 
công chức và ý kiến của tập thể và sự theo dõi của mình. 

Ghi tóm tắt ưu điểm, khuyết điểm và nhận xét theo các mức quy định. 

2. Việc đánh giá được tính theo các mức (A+, A, B, C) ở từng nội dung quy định 
cụ thể. 

3. Tổng hợp xếp loại công chức: 

- Công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là những người đạt từ mức A trở lên, 
trong đó có ít nhất 4/6 nội dung đạt mức A+. 

- Công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ là những người đạt từ mức A trở lên, trong 
đó có ít nhất 2/6 nội dung đạt mức A+. 

- Công chức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực là những 
người đạt từ mức B trở lên, trong đó có ít nhất 3/6 nội dung đạt mức A. 

- Công chức không hoàn thành nhiệm vụ là những người được đánh giá ở mức B 
và mức C hoặc có các mức A, B nhưng không đủ số lượng để được đánh giá là Công 
chức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực. 

* Một số điểm cần lưu ý khi đánh giá cán bộ, công chức: 

a) Công tác đánh giá cán bộ được thực hiện theo hướng dẫn đánh giá cán bộ và 
phiếu đánh giá cán bộ (nếu có) của Tổ chức Đảng nhưng phải đảm bảo đủ các nội 
dung đánh giá cán bộ theo quy định chung của Ủy ban nhân dân thành phố. Ngoài ra 
còn phải xem xét, đánh giá vai trò, trách nhiệm cán bộ là người đứng đầu ở các cơ 
quan, đơn vị thuộc thành phố. 

b) Trường hợp Tổ chức Đảng (Thành ủy, Ban Tổ chức Thành ủy) không thiết kế 
mẫu phiếu đánh giá cán bộ thì cơ quan, đơn vị có đối tượng là cán bộ sử dụng Mẫu số 
01 để áp dụng cho việc đánh giá cán bộ hàng năm theo từng nội dung của quy định 
này. 

c) Cán bộ, công chức có thời gian làm việc trong năm tại cơ quan, đơn vị dưới 
06 tháng không được xem xét, đánh giá đạt mức tối đa (A+) ở nội dung số 4 của phụ 
lục này. Trừ trường hợp trong thời gian làm việc có sáng kiến cải tiến công việc, mới 
chuyển công tác từ nơi khác về hoặc lập thành tích xuất sắc nhiệm vụ được giao được 
Thủ trưởng cơ quan công nhận. 

d) Không thực hiện việc đánh giá đối với cán bộ, công chức không đảm bảo 
thời gian làm việc trong năm như: xin nghỉ phép dài hạn từ 06 tháng trở lên vì lý do 
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cá nhân; nghỉ trị bệnh cả năm hoặc kéo dài từ năm này sang năm khác; cán bộ, công 
chức có tổng thời gian công tác dưới 03 tháng/01 năm (tính cả thời gian công tác tại 
đơn vị cũ nếu là người mới chuyển công tác từ nơi khác về). Các trường hợp này vẫn 
thực hiện việc khai phiếu đánh giá cán bộ, công chức theo mẫu quy định để theo dõi, 
quản lý hồ sơ cán bộ nhưng không tổ chức kiểm điểm, đánh giá thi đua - khen thưởng 
của năm. Trường hợp đặc biệt cần đánh giá phải có ý kiến nhất trí của Thành ủy hoặc 
Ủy ban nhân dân thành phố. 
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(Tên cơ quan, đơn vị) Mâu sồ 1 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC HÀNG NĂM 
NĂM 

Họ và tên công chức: 

Ngày, tháng, năm sinh: 

Chức vụ: Ngạch, bậc lương: 

Đơn vị công tác: 

I. TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG RÈN LUYỆN: 

1. Châp hành đường lôi, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà 
nước: 

2. Giữ gìn phâm chât chính trị; đạo đức, lôi sông lành mạnh, tác phong và lề lôi 
làm việc: 

3. Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tinh thần học tập nâng cao trình 
độ: 

4. Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ: 
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5. Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ: 
•  1  « 1  9  •  •  •  •  

6. Thái độ phục vụ nhân dân: 

Cán bộ, công chức là lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng - ban và tương đương trở lên 
(có hệ số phụ cấp chức vụ nói chung theo quy định) kiểm điểm, đánh giá thêm các nội dung 
sau: 

Phần này không thực hiện để tính các mức đánh giá A+, A, B, C mà làm cơ sở để tập 
thể cán bộ, công chức cùng làm việc ở phòng, ban (nêu Cán bộ, công chức chức là cấp 
Trưởng, Phó các phòng, ban...) hoặc tập thể cán bộ, công chức chủ chốt cùng làm việc ở cơ 
quan, đơn vị (nêu cán bộ, công chức là cấp Trưởng, Phó các cơ quan, đơn vị...) có ý kiên 
đánh giá, góp ý trước khi tổng hợp xêp loại công chức năm cho cán bộ, công chức là lãnh 
đạo, quản lý. 

a) Năng lực lãnh đạo, quản lý và năng lực tập hợp, đoàn kết cán bộ, công chức: 

b) Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, phòng - ban và tương đương được 
giao lãnh đạo, quản lý, phụ trách: 

II. Tự PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC: (Đánh dấu X vào 01 trong 04 ô tương ứng 
dưới đây). 

• • • • 
Hoàn thành xuất Hoàn thành tốt Hoàn thành nhiệm Không hoàn thành 

sắc nhiệm vụ nhiệm vụ vụ nhưng còn hạn nhiệm vụ 
chế về năng lực 

TP.HCM, ngày tháng năm 
Người tự nhận xét 

(Ký tên và ghi rõ họ tên) 
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III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ: 

29 

IV. KẾT QUẢ TỔNG HỢP ĐỂ XẾP LOẠI CÔNG CHỨC: 
(Phần này do Thủ trưởng quản lý trực tiếp ghi) 

STT Nội dung Đat mức 
(A+; A, B, C) 

Ghi 
chú 

1 Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng 
và pháp luật của Nhà nước 

2 Giữ gìn phâm chất chính trị; đạo đức, lối sống lành 
mạnh, tác phong và lề lối làm việc 

3 Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 

4 Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ 

5 Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện 
nhiệm vụ 

6 Thái độ phục vụ nhân dân. 

Kết luận: Công chức 
TP.HCM, ngày tháng năm 20.. 

Thủ trưởng trực tiếp đánh giá 
(Ký tên, ghi rõ họ tên) 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
(Tên cơ quan, đơn vị) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC HÀNG NĂM 
NĂM 

Kết quả phân loại 

Số 
TT Họ và tên 

Hoàn thành 
xuất sắc 
nhiệm vụ 

Hoàn thành 
tốt nhiệm 

vụ 

Hoàn thành 
nhiệm vụ 
nhưng còn 
hạn chế về 
năng lực 

Không 
hoàn thành 
nhiệm vụ 

Ghi chú 

1 

2 

3 

Thủ trưởng đơn vị 
(Ký tên, đóng dấu) 
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PHỤ LỤC 
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC HÀNG NĂM 

(Kèm theo Mẫu số 1A) 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 54/2013/QĐ-UBND 

ngày 02 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố) 

I. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC 

1. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà 
nước: 

Nêu rõ bản thân và gia đình trong việc chấp hành đường lối, chủ trương của 
Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước tốt hay không tốt, có gì vi phạm. Bản thân 
viên chức có gương mẫu trong việc chấp hành hay không? Viên chức có thực hiện tốt 
những điều viên chức không được làm hay không? 

2. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết 
được thể hiện ở khối lượng, chất lượng, hiệu quả, tiến độ thực hiện công việc: 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ, công việc được giao, bảo đảm chất lượng và đúng thời 
gian quy định. Cụ thể: 

- Những công việc thực hiện trong năm. Những việc đã giải quyết đúng hạn; 
những việc giải quyết còn chậm hoặc chưa giải quyết. 

- Những văn bản, kế hoạch, công trình, đề án, đề tài đã chủ trì soạn thảo hoặc 
tham gia soạn thảo (nếu có). 

- Những đề xuất được chấp nhận, thực hiện. 

- Giải quyết các kiến nghị của người dân, cơ quan, đơn vị, khách hàng... đúng 
thời hạn, đảm bảo chất lượng, tính linh hoạt khi đề xuất giải quyết. 

- Bản thân có vi phạm hợp đồng làm việc đã ký kết (nếu có) hay không. 

3. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp: 

Thực hiện theo quy định về đạo đức nghề nghiệp của từng ngành, lĩnh vực thực 
tế của cơ quan, đơn vị. 

- Bản thân thực hiện tốt hay có vi phạm đạo đức nghề nghiệp hay không? Số lần 
vi phạm? Có khắc phục hậu quả hay không? 
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- Thông qua các quy định về tiêu chuân, đạo đức nghề nghiệp bản thân nhận 
thấy có thiếu sót hoặc hạn chế nào cần sửa chữa, thay đổi cho phù hợp với thực tế. 

- Là gương điển hình trong thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp của từng 
ngành. 

- Có lối sống, sinh hoạt lành mạnh, giản dị, trung thực; tác phong lịch sự, văn 
minh và tinh thần đoàn kết nội bộ, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, xây dựng tập thể 
vững mạnh. 

- Không tham nhũng, tiêu cực; tích cực phòng, chống quan liêu, tham nhũng, 
lãng phí. Không để vợ (chồng), con, người thân lợi dụng chức vụ của mình để thu 
vén lợi ích cá nhân. 

4. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng 
nghiệp và việc thực hiện nội quy, quy tăc ứng xử của viên chức: 

- Có tinh thần trách nhiệm trong công tác và thực hiện nghiêm túc Nội quy, Quy 
chế cơ quan tốt hay chưa tốt. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của cấp trên như thế nào. 

- Có thái độ lễ phép, lịch sự, hòa nhã đúng mực, tận tình phục vụ, lăng nghe ý 
kiến của tổ chức và công dân, giải quyết hồ sơ đúng quy định, không gây phiền hà, 
khó khăn cho người đề nghị giải quyết. 

- Tinh thần hợp tác trong giải quyết công việc giữa viên chức trong cơ quan với 
nhau tốt hay chưa tốt và bản thân hợp tác với các đơn vị khác như thế nào, có chấp 
hành đúng nội quy, quy tăc ứng xử của viên chức trong cơ quan và quy định của pháp 
luật không? 

5. Tinh thần học tập nâng cao trình độ: 

Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị... 
phục vụ công tác tốt hơn. 

- Trong năm đã tự học nâng cao trình độ về lĩnh vực gì? Đã tham dự những khóa 
bồi dưỡng, các lớp tập huấn nào? 

- Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; quán triệt và cụ thể hóa 
các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng vào lĩnh vực, công việc được phân 
công phụ trách. 

Ngoài ra, viên chức lãnh đạo, quản lý từ cấp khoa - phòng - ban trở lên còn đánh 
giá theo các nội dung sau: Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện 
nhiệm vụ; Kết quả hoạt động của khoa - phòng - ban, cơ quan, đơn vị được giao quản 
lý, phụ trách. 
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II. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ 

Ghi tóm tắt ý kiến đóng góp của tập thể khoa - phòng - ban, cơ quan, đơn vị. 

III. ĐÁNH GIÁ CỦA THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HOẶC 
TRƯỞNG CÁC PHÒNG - BAN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG 

1. Phần này do thủ trưởng trực tiếp đánh giá sau khi xem bản tự đánh giá của 
viên chức và ý kiến của tập thể và sự theo dõi của mình. 

Ghi tóm tắt ưu điểm, khuyết điểm và nhận xét theo các mức quy định. 

2. Việc đánh giá được tính theo các mức (A+, A, B, C) ở từng nội dung quy định 
cụ thể. 

3. Tổng hợp xếp loại viên chức: 

- Viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là những người đạt từ mức A trở lên, 
trong đó có ít nhất 3/5 nội dung đạt mức A+. 

- Viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ là những người đạt từ mức A trở lên, trong 
đó có ít nhất 2/5 nội dung đạt mức A+. 

- Viên chức hoàn thành nhiệm vụ là những người đạt từ mức B trở lên, trong đó 
có ít nhất 2/5 nội dung đạt mức A. 

- Viên chức không hoàn thành nhiệm vụ là những người được đánh giá ở mức B 
và mức C hoặc có các mức A, B nhưng không đủ số lượng để được đánh giá là viên 
chức hoàn thành nhiệm vụ. 
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Mẫu số 1A 
(Tên cơ quan, đơn vị) 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC HÀNG NĂM 
NĂM 

Họ và tên viên chức: 
Ngày, tháng, năm sinh: 
Chức vụ: Ngạch, bậc lương: 
Đơn vị công tác: 

I. Tự NHẬN XÉT KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG RÈN LUYỆN: 

1. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà 
nước: 

2. Kêt quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kêt 
1  •  •  9  •  •  •  •  « 1  9  •  % i  

được thê hiện ở khối lượng, chất lượng, hiệu quả, tiên độ thực hiện công việc và việc 
•  •  •  9 '  •  9 '  •  1  '  •  •  •  9  •  •  

thực hiện các nhiệm vụ khác: 

3. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp: 

4. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân; tinh thần hợp tác với đồng 
nghiệp và việc thực hiện nội quy, quy tắc ứng xử của viên chức: 
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5. Tinh thần học tập nâng cao trình độ: 

35 

Viên chức là lãnh đạo, quản lý từ cấp khoa - phòng - ban và tương đương trở lên (có 
hệ số phụ cấp chức vụ nói chung theo quy định) kiểm điểm, đánh giá thêm các nội dung 
sau: 

Phần này không thực hiện để tính các mức đánh giá A+, A, B, C mà làm cơ sở để tập 
thể cán bộ, nhân viên cùng làm việc ở khoa, phòng, ban (nếu viên chức là cấp Trưởng, Phó 
khoa, phòng, ban...) hoặc tập thể viên chức chủ chốt cùng làm việc ở cơ quan, đơn vị (nếu 
viên chức là lãnh đạo cấp Trưởng, Phó cơ quan, đơn vị) có ý kiến đánh giá, góp ý trước khi 
tổng hợp xếp loại viên chức năm cho viên chức là lãnh đạo, quản lý. 

a) Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ: 

b) Kết quả hoạt động của khoa - phòng - ban, cơ quan, đơn vị được giao quản lý, phụ 
trách: 

II. Tự PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC: (Đánh dấu X vào 01 trong 04 ô tương ứng dưới 
đây). 

• • • • 
Hoàn thành xuất Hoàn thành tốt Hoàn thành Không hoàn thành 

sắc nhiệm vụ nhiệm vụ nhiệm vụ nhiệm vụ 

TP.HCM, ngày tháng năm 20.. 
Người tự nhận xét 

(Ký tên và ghi rõ họ tên) 
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III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ: 

IV. KẾT QUẢ TỔNG HỢP ĐỂ XẾP LOẠI VIÊN CHỨC: 
(Phần này do Thủ trưởng quản lý trực tiếp ghi) 

STT Nội dung Đat mức 
(A+;A, B, C) 

Ghi 
chú 

1 Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và 
pháp luật của Nhà nước 

2 
Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng 
làm việc đã ký kết được thể hiện ở khối lượng, chất lượng, 
hiệu quả, tiến độ thực hiện công việc 

3 Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp 

4 
Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân; tinh thần 
hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện nội quy, quy tắc 
ứng xử của viên chức 

5 Tinh thần học tập nâng cao trình độ. 

Kết luận: Viên chức 

TP.HCM, ngày tháng năm 
Thủ trưởng trực tiếp đánh giá 

(Ký tên, ghi rõ họ tên) 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
(Tên cơ quan, đơn vị) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC HÀNG NĂM 
NĂM 

Kết quả phân loại 

SỐ 
TT Họ và tên Hoàn thành 

xuất sắc 
nhiệm vụ 

Hoàn thành 
tốt nhiệm 

vụ 

Hoàn thành 
nhiệm vụ 

Không 
hoàn thành 
nhiệm vụ 

Ghi chú 

1 

2 

3 

Thủ trưởng đơn vị 
(Ký tên, đóng dấu) 
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PHẦN VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 6284/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2013 

QUYÉT ĐỊNH 
về phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 

nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị 
của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2014 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003; 

Căn cứ Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng 
bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX về Chương trình nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015 và Quyết định số 
1930/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2013 về phê duyệt kế hoạch thực hiện 
Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị của Thành 
phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015; 

Căn cứ Quyết định số 5033/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2011 của Ủy ban 
nhân dân thành phố về phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà 
nước của Thành phố giai đoạn 2011 - 2015; 

Căn cứ Công văn số 2684/BNV-ĐT ngày 26 tháng 7 năm 2013 của Bộ Nội vụ 
về hướng dẫn thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2014; 

Căn cứ nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của Thành phố; xét đề 
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nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 948/TTr-SNV ngày 21 tháng 11 năm 
2013 về Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị của Thành phố năm 2014, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ, công chức, viên chức nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hệ thống chính 
trị của Thành phố năm 2014. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được cấp kinh phí đào tạo, bồi dưỡng 
theo kế hoạch này chịu trách nhiệm triển khai thực hiện và quyết toán kinh phí đào 
tạo, bồi dưỡng theo đúng quy định. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, 
Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà 
nước Thành phố, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thành phố, Hiệu trưởng Trường Đại 
học Sài Gòn, Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, các cơ sở đào 
tạo, bồi dưỡng liên quan, Thủ trưởng các Sở - ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân quận - huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Hứa Ngọc Thuận 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

KE HOẠCH • 
Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị của Thành phố năm 2014 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 6284/QĐ-UBND 

ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố) 

Căn cứ Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Ủy 
ban nhân dân thành phố về ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX về Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân 
lực của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015 và Quyết định số 1930/QĐ-
UBND ngày 16 tháng 4 năm 2013 về phê duyệt kế hoạch thực hiện Chương trình 
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị của Thành phố Hồ Chí 
Minh giai đoạn 2011 - 2015; 

Căn cứ Quyết định số 5033/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2011 của Ủy ban 
nhân dân thành phố về phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà 
nước của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015; 

Căn cứ Công văn số 2684/BNV-ĐT ngày 26 tháng 7 năm 2013 của Bộ Nội vụ 
về hướng dẫn thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2014; 

Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 
chức, viên chức nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị của 
Thành phố năm 2014 như sau: 

I. MỤC TIÊU 

Trang bị và nâng cao kiến thức, năng lực quản lý, kỹ năng điều hành và thực thi 
công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức hành chính của các Sở - ngành Thành phố, 
Ủy ban nhân dân quận - huyện và cán bộ, công chức phường - xã - thị trấn, nhằm xây 
dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, có phẩm chất tốt và đủ năng lực thực 
thi công vụ, tận tụy phục vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân. Xây dựng nguồn nhân lực 
cho hệ thống chính trị có trình độ chuyên môn có khả năng đáp ứng nhu cầu xây 
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dựng và phát triển Thành phố trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội 
nhập quốc tê. 

II. NHIỆM VỤ 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố năm 
2014 tập trung thực hiện những nhiệm vụ như sau: 

1. Đối với công chức hành chính: 

- Tổ chức bồi dưỡng theo tiêu chuẩn cho công chức các ngạch: cán sự, chuyên 
viên, chuyên viên chính và chuyên viên cao cấp. 

- Trang bị kỹ năng nghiệp vụ theo yêu cầu công vụ cho cán bộ, công chức; trang 
bị kiên thức vê văn hóa công sở; trách nhiệm và đạo đức công vụ cho công chức các 
ngạch. 

- Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức nhà nước, kỹ năng lãnh đạo và quản lý, 
kiên thức hội nhập quốc tê, nghiệp vụ quản lý dự án, nghiệp vụ đấu thầu, ngoại ngữ, 
tin học, văn thư - lưu trữ... cho cán bộ lãnh đạo, quản lý và công chức chuyên môn 
nghiệp vụ. 

2. Đối với cán bộ, công chức quận - huyện, phường - xã, thị trấn: 

- Đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh cho lãnh đạo quận - huyện, phường - xã, thị 
trấn bao gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện; Chủ tịch, Phó 
Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, thị trấn và Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
phường - xã, thị trấn; 

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng vê lý luận chính trị, kiên thức quản lý nhà nước và 
trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo tiêu chuẩn chức danh quy định cho công chức 
và cán bộ chuyên trách phường - xã, thị trấn. 

3. về học tập kinh nghiệm: 

Nghiên cứu tổ chức các đoàn đi học tập kinh nghiệm thực tê vê công tác đào tạo, 
bồi dưỡng, quản lý cán bộ, công chức... ở một số tỉnh, thành phố lớn trong nước và 
nước ngoài có chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng mới, công tác quản lý cán 
bộ, công chức hay để nghiên cứu, ứng dụng cho công tác quản lý của Thành phố. 
Trong đó, đặc biệt chú trọng công tác quản lý đô thị, quản lý đường hầm, cầu vượt 
trên cao; vấn đê bảo vệ môi trường, đào tạo tiêng Anh,. ở các nước tiên tiên trong 
khu vực và quốc tê. 

4. Nhiệm vụ khác: 
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- Song song với các công tác nêu trên, tập trung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức 
chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực xây dựng, thống kê, văn thư - lưu trữ, kỹ năng 
giao tiếp, quản lý và giám sát dự án, cho cán bộ, công chức, viên chức ở các Sở -
ngành; quận - huyện; đơn vị sự nghiệp công lập và phường - xã - thị trấn. 

- Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ cho cán bộ, chiến sĩ 
Công an thành phố, Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố, Bộ Tư lệnh 
thành phố và Bộ đội Biên phòng thành phố, xã viên thuộc Liên minh Hợp tác xã 
thành phố và các Hội, Quỹ trên địa bàn Thành phố. Tiếp tục đào tạo Bác sĩ, Dược sĩ 
theo địa chỉ sử dụng để bổ sung nhân lực có chuyên môn cho ngành Y tế Thành phố; 
tổ chức và phối hợp với các Sở - ngành, quận - huyện đào tạo, bồi dưỡng về lý luận 
chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

- Phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy xét chọn và cử học viên đi học trong nước 
và nước ngoài theo Chương trình đào tạo 500 Tiến sĩ, Thạc sĩ của Thành phố và các 
chương trình đào tạo, bồi dưỡng khác có liên quan. 

II. ĐỐI TƯỢNG, CHỈ TIÊU ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG 

1. Đối tượng: 

- Cán bộ, công chức hành chính đang làm việc tại các cơ quan chuyên môn 
thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân quận - huyện. 

- Cán bộ, công chức phường - xã, thị trấn. 

- Cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố, Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy 
thành phố, Bộ Tư lệnh thành phố, Bộ đội Biên phòng thành phố. 

- Cán bộ, công chức Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội của Thành phố; cán bộ, 
xã viên thuộc Liên minh Hợp tác xã thành phố; cán bộ các Hội, Quỹ trên địa bàn 
Thành phố; 

- Một số đối tượng khác (cán bộ, công chức, viên chức ở các đơn vị sự nghiệp 
công lập; các Tổng Công ty, Công ty Nhà nước...) theo nhu cầu của Thành phố. 

2. Chỉ tiêu: 

- Chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước của Thành phố năm 
2014 theo phụ lục đính kèm. 

- Tiếp tục thực hiện các chương trình đào tạo Tiến sĩ, Thạc sĩ của Thành phố 
như: Chương trình đào tạo 500 Tiến sĩ, Thạc sĩ cho cán bộ, công chức trẻ, có triển 
vọng và năng lực thực tiên theo các chuyên ngành khoa học, kỹ thuật ở các nước: 
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Anh, Mỹ, Nga, Úc, Hà Lan, Trung Quốc, Singapore, Học viện Châu Á..., trong đó 
tập trung vào các lĩnh vực như: Công nghệ Thông tin, xây dựng, quy hoạch và quản 
lý đô thị, môi trường, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, Quản trị Kinh doanh, thị 
trường tài chính.; Chương trình đào tạo 100 Thạc sĩ, Tiến sĩ chuyên ngành Công 
nghệ sinh học ở nước ngoài gồm các chuyên ngành: Sinh học phân tử động, thực vật; 
Di truyền chọn tạo giống cây trồng; Vaccin, Protein tái tổ hợp; Công nghệ sinh học 
môi trường; Công nghệ vi sinh; Công nghệ sinh học thuỷ sản. Trong đó, ưu tiên cử 
cán bộ, công chức đi đào tạo ở các nước có trình độ chuyên môn cao về lĩnh vực công 
nghệ sinh học như: Úc, Canada, Anh, Nhật, Hàn Quốc, Ấn Độ, Mỹ, Israel, Pháp, 
Cuba. 

- Thực hiện chương trình bồi dưỡng tiếng Anh cho cán bộ chủ chốt công tác ở 
các sở - ngành, quận - huyện và cán bộ quy hoạch, cán bộ nguồn của cơ quan, đơn vị 
có nhu cầu giao tiếp tiếng Anh phục vụ công tác chuyên môn tại Singapore, 
Philippines... 

- Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo các chương trình được tài trợ 
học bổng của các nước bạn như: chương trình học bổng Chevening-Anh, chương 
trình FFI-Pháp, chương trình học bổng Quỹ Ford-Mỹ, chương trình ITEC-Ấn Độ, 
chương trình đào tạo Chính sách công ở Singapore. 

- Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành, bảo dưỡng hệ thống Metro, các 
tuyến đường cao tốc, đường sắt đô thị, đường hầm, cầu vượt và kỹ thuật chống ngập 
nước cho Thành phố. 

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 
1. Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm và bồi dưỡng bắt buộc tối 

thiểu kiến thức, kỹ năng chuyên ngành hàng năm nhằm xây dựng đội ngũ công chức 
chuyên nghiệp theo tinh thần của Luật Cán bộ, công chức. 

2. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước theo tiêu chuẩn 
ngạch, chức danh quy định; phối hợp với các ngành như Công an thành phố, Bộ Tư 
lệnh thành phố và Bội đội Biên phòng thành phố, Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa 
cháy thành phố tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, 
ngoại ngữ cho cán bộ, chiến sĩ. 

3. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn quy định cho cán bộ, 
công chức phường - xã, thị trấn; ưu tiên đào tạo trình độ chuyên môn và kỹ năng hoạt 
động cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và công chức chuyên môn ở 
phường - xã, thị trấn. 
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4. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiên thức nâng cao và chuyên sâu vê nghiệp vụ 
đấu thầu, quản lý dự án, giám sát thi công công trình, hội nhập quốc tê. cho cán bộ, 
công chức nhà nước; các chức danh lãnh đạo, quản lý và nhân viên trong các doanh 
nghiệp Nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức hoạt động trong các lĩnh vực liên 
quan trực tiêp đên hội nhập. 

5. Tiêp tục tập huấn Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các văn bản 
liên quan vê đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; Chiên lược đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ, công chức giai đoạn 2011 - 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật khác có 
liên quan. 

6. Tổ chức biên soạn tài liệu theo phân cấp; thực hiện cơ chê cạnh tranh trong tổ 
chức đào tạo, bồi dưỡng; đảm bảo có sự tham gia của cơ quan quản lý, đơn vị sử 
dụng cán bộ, công chức và cán bộ, công chức trong quá trình biên soạn tài liệu. 

7. Tăng cường công tác nghiên cứu, đi học tập kinh nghiệm thực tê vê công tác 
đào tạo, bồi dưỡng, quản lý cán bộ, công chức ở một số tỉnh, thành phố lớn trong 
nước và nước ngoài; quan hệ hợp tác với các Lãnh sự quán nước ngoài tại Thành phố 
để tranh thủ nguồn tài trợ học bổng, kinh phí cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 
công chức của Thành phố. 

8. Thực hiện việc sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đúng 
theo quy định tại Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Bộ 
Tài chính. 

IV. KINH PHÍ 

Kinh phí thực hiện kê hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước 
của Thành phố năm 2014 được trích từ nguồn ngân sách của Thành phố; các dự án 
của Bộ - Ngành Trung ương; các dự án tài trợ học bổng của nước ngoài; các nguồn 
đóng góp của các tổ chức cử cán bộ, công chức đi học và bản thân cán bộ, công 
chức. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Nội vụ: 

- Chủ trì, phối hợp với Sở - ngành liên quan và các cơ sở đào tạo của Thành phố 
triển khai thực hiện Kê hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của Thành phố 
năm 2014. 

- Phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy tiêp tục thực hiện Chương trình đào tạo 
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500 Tiến sĩ, Thạc sĩ của Thành phố và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ khối Đảng, 
đoàn thể; 

- Phối hợp với các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, các Học viện, các 
Viện và các Trung tâm có chức năng đào tạo, bồi dưỡng để tổ chức đào tạo, bồi 
dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố theo Kế hoạch; 

- Phối hợp với Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước thành phố thực hiện thủ tục 
cấp phát và quyết toán kinh phí theo quy định. 

2. Trường Cán bộ Thành phố, Trường Đại học Sài Gòn, Trường Đại học Y 
khoa Phạm Ngọc Thạch, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có liên quan: 

- Chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên; củng cố, 
nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy đáp ứng nhu cầu học tập cho 
cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố. 

- Phối hợp với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, các Học viện, 
Trường đại học, Cao đẳng trên địa bàn Thành phố xây dựng chương trình nâng cao 
chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng. 

- Phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán 
bộ, công chức, viên chức năm 2014. 

3. Sở Tài chính: 

- Chủ động cùng với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước Thành phố 
thẩm định, cấp kinh phí thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, 
viên chức theo kế hoạch được phê duyệt. 

- Hướng dẫn Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan thanh quyết toán kinh 
phí theo quy định. 

4. Các Sở - ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn và 
cơ quan, đơn vị liên quan: 

- Tổ chức triển khai kế hoạch này đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc và toàn thể 
cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị. 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, 
bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2014 của cơ quan, đơn vị mình (gửi Sở 
Nội vụ tổng hợp theo dõi chung) và cử cán bộ, công chức đi học tập nâng cao trình 
độ chuyên môn, nghiệp vụ theo thông báo chiêu sinh của thành phố; huy động các 
nguồn lực để tổ chức thực hiện tốt các nội dung Kế hoạch này. 
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Trong quá trình thực hiện, nêu có khó khăn, vướng măc, Thủ trưởng các cơ 
quan, đơn vị liên quan báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố (thông qua Sở Nội vụ) để 
xem xét, giải quyêt./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Hứa Ngọc Thuận 



ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LựC CHO HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CỦA THÀNH PHỐ NĂM 2014 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 6284/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố) 

CHỈ TIÊU ĐÀO TẠO TRONG NĂM 2014 

Số 
TT TÊN LỚP HỌC ĐỐI TƯỢNG TỔNG 

SỐ HỌC 
VIÊN 

TUYỂN 
MỚI 
NĂM 
2014 

NĂM 2013 
CHUYỂN 

SANG 

TỔNG 
SỐ 

LỚP 

THỜI GIAN 
HỌC 

GHI 
CHÚ 

1 2 3=4+5 4 5 6 7 8 

A/ ĐÀO TẠO TRONG NƯỚC: 14.954 11.117 3.837 195 

I. CÁC LỚP NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ CHI 100% KINH 
PHÍ: 14.594 10.757 3.837 185 

1. Quản lý Nhà nước: 1.900 1.900 22 

1.1 
Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước Chương trình 
Chuyên viên 

Cán bộ, công chức nhà nước ở các Sở-Ngành; 
UBND quận-Huyện, phường-xã-thị trấn 1.500 1.500 17 5 tháng 

1.2 
Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước Chương trình 
Chuyên viên chính 

Cán bộ, công chức, viên chức là Trưởng, Phó phòng, 
chuyên viên chính và chuyên viên có hệ số lương từ 
3.33 trở lên 

300 300 3 5 tháng 

1.3 
Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước Chương trình 
Chuyên viên Cao cấp (Cử CBCC đi học theo thông báo của 
Học viện Hành chính) 

Giám đốc, Phó Giám đốc; Chủ tịch, Phó Chủ tịch và 
Trưởng, Phó phòng ở các Sở-ngành; UBND quận-
Huyện 

100 100 2 8 tuần 



2. Ngoại ngữ (Tiếng Anh): 1.833 750 1.083 12 

2.1 Tiếng anh trình độ B Cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố 150 150 4 10 tháng 

2.2 Tiếng anh trình độ C Cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố 150 150 3 10 tháng 

2.3 Lớp bồi dưỡng tiếng Anh Toefle, Toeic, Ielts... 

Cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố 200 200 5 10 tháng 

2.3 Lớp bồi dưỡng tiếng Anh Toefle, Toeic, Ielts... Cán bộ, chiến sĩ Công an Thành phố 838 250 588 3 năm 2.3 Lớp bồi dưỡng tiếng Anh Toefle, Toeic, Ielts... 

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng Thành phố 495 495 3 năm 

3. Các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ: 9.759 7.207 2.552 141 

3.1 

Các lớp tập huấn, kỹ năng, hội thi về Luật và các văn bản quy 
phạm pháp luật về Công tác cán bộ, công chức, viên chức; 
Công tác thanh niên và quản lý nhà nước về công tác thanh 
niên; Quản lý nhà nước về hội, quỹ; Văn thư - lưu trữ. 

Cán bộ, công chức, viên chức làm công tác nội vụ, 
tổ chức cán bộ, công tác dân tộc, công tác thanh 
niên, văn thư, lưu trữ tại các Sở-Ngành, quận-huyện; 
cán bộ các hội - quỹ, cán bộ đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh 

5.000 5.000 50 
Từ 1 - 3 

ngày 

3.2 
Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và kỹ năng công tác Tổ chức nhà 
nước 

Cán bộ, công chức, viên chức làm công tác nội vụ, 
tổ chức nhà nước tại ác Sở-ngành, quận-huyện và 
đơn vị trực thuộc 

300 300 4 2 tuần 

3.3 Lớp bồi dưỡng chức danh lãnh đạo, quản lý 

Giám đốc, Phó Giám đốc Sở-ngành thành phố; Chủ 
tịch, Phó Chủ tịch UBND quận-huyện; Trưởng 
phòng, Phó phòng và tương đương tại các Sở-ngành, 
UBND quận-huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND 
và UBND phường-xã-thị trấn 

500 500 10 5 - 10 ngày 

3.4 Lớp bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, ứng xử nơi công sở 
Cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tổ chức, 
tiếp nhận hồ sơ, tiếp dân tại các cơ quan, đơn vị 
thuộc Thành phố 

1.000 1.000 10 2 ngày 

3.5 Lớp bồi dưỡng kiến thức về Hội nhập quốc tế 
Cán bộ lãnh đạo, quản lý và chuyên viên tại các Sở-
ngành; quận-huyện và doanh nghiệp nhà nước 200 200 6 1 tuần 

3.6 Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý dự án 
Cán bộ lãnh đạo, quản lý, chuyên viên tại các Sở-
ngành, quận-huyện và các Ban QLDA ODA, Ban 
QLDA các Sở-ngành; quận-huyện 

300 300 4 2 tuần 

3.7 Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu cơ bản và nâng cao 
Cán bộ lãnh đạo, quản lý, chuyên viên làm công tác 
đấu thầu tại các Sở-ngành, quận-huyện và các Ban 
QLDA ODA, Ban QLDA các Sở-ngành; quận-huyện 

400 400 6 3 ngày 
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3.8 
Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công 
trình 

Cán bộ lãnh đạo, quản lý, chuyên viên làm công tác 
giám sát thi công công trình tại các Sở-ngành, quận-
huyện và các Ban QLDA ODA, Ban QLDA các Sở-
ngành; quận-huyện 

100 100 2 1 tuần 

3.9 Lớp Trung cấp Xây dựng Cán bộ, công chức ngành Xây dựng Thành phố 70 70 2 2 năm 

3.1 Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên 
Công chức Thanh tra xây dựng thuộc Sở Xây dựng 
Thành phố 250 250 3 3 tháng 

3.11 Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành xây dựng Cán bộ, công chức ngành Xây dựng, quản lý đô thị 
quận-huyện, phường-xã-thị trấn thuộc Thành phố 800 800 8 7 ngày 

3.12 Lớp bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về trật tự đô thị Cán bộ, công chức, nhân viên Đội trật tự đô thị các 
quận - huyện 250 250 3 5 ngày 

3.13 Lớp Trung cấp Lâm nghiệp 
Cán bộ, công chức, nhân viên thuộc Ban Quản lý 
rừng phòng hộ huyện Cần Giờ 50 50 1 2 năm 

3.14 Các lớp bồi dưỡng về công tác dân tộc: 

Cán bộ, công chức làm công tác thực hiện chính 
sách dân tộc tại các Sở-ngành Thành phố; Ủy ban 
nhân dân quận-huyện, phường-xã-thị trấn; Mặt trận 
tổ quốc và các đoàn thể thuộc Thành phố 

900 900 7 

- Nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác dân tộc 300 300 2 3 - 5 ngày 

- Kỹ năng nghiệp vụ công tác tuyên truyền cơ sở 200 200 2 2 - 3 ngày 

- Bồi dưỡng kiến thức, chính sách, pháp luật và an ninh quốc 
phòng 400 400 3 2 - 3 ngày 

3.15 Các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ: 
Lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức phụ trách 
công tác văn thư, lưu trữ thuộc các Sở-ngành, quận-
huyện 

1.262 1.240 22 12 

- Lớp Cử nhân ngành Lưu trữ học và quản trị văn phòng (văn 
bằng* 2) 22 22 1 3 năm 

-Lớp Trung cấp văn thư, lưu trữ 240 240 3 2 năm 

-Lớp Sơ cấp văn thư, lưu trữ 300 300 2 2 tháng 
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-Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ lập hồ sơ công việc 300 300 2 4 ngày 

-Lớp chỉnh lý tài liệu lưu trữ 300 300 2 5 ngày 

-Lớp số hóa tài liệu lưu trữ 100 100 2 4 ngày 

3.16 

Các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, xã viên thuộc Liên 
minh Hợp tác xã Thành phố (theo Quyêt định số 43/2013/QĐ-
UBND ngày 09/10/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố vê 
Đê án nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho khu vực kinh 
tê tập thể Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013-2020: 

Cán bộ, xã viên thuộc Liên minh Hợp tác xã Thành 
phố 1.300 1.300 26 

- Đại học tài chính kế toán 18 18 5 năm 

- Cao đẳng tài chính kế toán 30 30 3 năm 

- Trung cấp công nghệ kỹ thuật ôtô 30 30 2 năm 

- Các lớp bồi dưỡng về Quản trị nguồn nhân lực 150 150 3 10 - 15 ngày 

-Các lớp bồi dưỡng về Quản trị kinh doanh 250 250 5 10 - 15 ngày 

- Các lớp bồi dưỡng về Tài chính - Kế toán 250 250 5 10 - 15 ngày 

- Các lớp bồi dưỡng về Thuế 250 250 5 7 - 10 ngày 

- Các lớp bồi dưỡng về Sở hữu trí tuệ và Thương hiệu 100 100 2 7 - 10 ngày 

- Các lớp bồi dưỡng về pháp luật 300 300 6 7 - 10 ngày 

3.17 Các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngành Công an Thành phố: Cán bộ, chiên sĩ thuộc Công an Thành phố 2.912 930 1.982 39 

- Lớp Đại học An ninh vừa làm vừa học 208 30 178 4 5 - 5,5 năm 

- Lớp Đại học An ninh hệ liên thông vừa làm vừa học 110 80 30 2 3 năm 

- Lớp Đại học An ninh (văn bằng 2) 60 60 1 3 năm 

- Lớp Đại học Cảnh sát vừa làm vừa học 851 100 751 7 5 - 5,5 năm 
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- Lớp Đại học Cảnh sát hệ liên thông vừa làm vừa học 390 150 240 3 3 năm 

- Lớp Đại học Cảnh sát (văn bằng 2) 120 120 1 3 năm 

- Lớp Đại học Luật vừa làm vừa học 775 120 655 6 5 năm 

- Trung cấp CSND chuyên ngành CSKV và CSGT 68 68 1 2 năm 

- Trung cấp CSND vừa làm vừa học 100 100 1 2 năm 

- Bồi dưỡng nghiệp vụ an ninh 100 100 1 6 tháng 

- Bồi dưỡng nghiệp vụ cảnh sát 100 100 1 6 tháng 

- Các lớp sau đại học: Sinh học, Hóa, Bác sĩ chuyên khoa I 5 5 3 2 năm 

- Các lớp đại học chuyên ngành khác như: Y khoa, Dược sĩ, 
Bác sĩ đa khoa, Điện tử viễn thông, Công nghệ thông tin,... 14 14 5 2,5 - 6 năm 

- Các lớp bồi dưỡng khác tại Trung tâm trắc khí; Bồi dưỡng 
xét nghiệm; Bồi dưỡng giám định súng đạn - cơ học, khám 
nghiệm hiện trường, Hóa, Sinh học... 

11 11 3 1- 3 tháng 

3.18 
Các lớp đào tạo, bồi dưỡng của Sở Cảnh sát Phòng cháy, Chữa 
cháy Thành phố: 

Cán bộ, chiến sĩ thuộc Sở Cảnh sát Phòng cháy và 
Chữa cháy Thành phố 1.130 890 240 12 

- Lớp Đại học Phòng cháy Chữa cháy 320 160 160 1 5 năm 

- Lớp Trung cấp Phòng cháy Chữa cháy 200 120 80 1 2 năm 

- Lớp tập huấn công tác tham mưu; công tác hồ sơ và văn thư 
lưu trữ; nghiệp vụ chữa cháy; hướng dân kiêm tra an toàn 
phòng cháy chữa cháy; công tác khám nghiệm hiện trường-
điều tra xử lý 

500 500 4 1-6 tuần 

- Lớp thuyền trưởng hạng 3, máy trưởng hạng 3, chứng chỉ lái 
phương tiện và chứng chỉ thợ máy 20 20 4 6 tháng 

- Lớp nghiệp vụ lặn, cứu hộ 30 30 1 1 tháng 

- Lớp bồi dưỡng pháp luật nghiệp vụ công an 60 60 1 6 tháng 
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3.19 Các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngành Quân sự Thành phố: 
Cán bộ, chiên sĩ là Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó và 
các chức danh dự bị thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố 

497 237 260 9 

- Lớp Đại học Luật văn bằng 1 220 110 110 2 4 năm 

- Lớp Đại học Luật văn bằng 2 100 50 50 2,5 năm 

- Lớp Đại học Quân sự 73 38 35 4 4 năm 

- Lớp Cao đẳng Quân sự 104 39 65 3 3 năm 

- Lớp liên thông Cao đẳng Quân sự 140 140 3 năm 

- Lớp Trung cấp chuyên nghiệp Quân sự 267 267 2 năm 

4 Các lớp đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị: 1.102 900 202 10 

Lớp Trung cấp Chính trị - Hành chính 

Cán bộ, công chức, viên chức các Sở - ngành, quận -
huyện 500 500 5 2 năm 

Lớp Trung cấp Chính trị - Hành chính 
Cán bộ, công chức, viên chức thuộc huyện Cần Giờ 302 100 202 2 2 năm 

Lớp Trung cấp Chính trị - Hành chính 
Cán bộ, công chức, viên chức thuộc huyện Củ Chi 200 200 2 2 năm 

Lớp Trung cấp Chính trị - Hành chính 

Cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở Lao động-
Thương binh và Xã hội 100 100 1 2 năm 

II. CÁC LỚP DO ĐƠN VỊ TỔ CHỨC NGÂN SÁCH THÀNH 
PHỐ HỖ TRỢ 50% KINH PHÍ: 4.708 2.245 2.463 47 

1 Các lớp chuyên môn, nghiệp vụ: 844 125 719 8 

1.1 
Lớp Đại học Quản trị kinh doanh cho cán bộ, xã viên Hợp tác 
xã Thành phố (theo Nghị định 88/2005/NĐ-CP) 

Cán bộ, xã viên thuộc Liên minh Hợp tác xã thành 
phố 12 12 5 năm 

1.2 Lớp Trung cấp Công an xã Cán bộ, chiên sĩ Công an các xã thuộc huyện Hóc 
Môn 

100 100 1 2 năm 

1.3 Lớp Trung cấp Văn thư, Lưu trữ Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc Quận 
8 45 45 1 2 năm 
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Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc quận 
Tân Bình 

60 60 1 2 năm 

Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc quận 
Tân Phú 36 36 1 2 năm 

1.4 
Các lớp đào tạo cán bộ Y tế ngành Lao động-Thương binh và 
Xã hội: 

Cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở Lao động-
Thương binh và Xã hội của Thành phố 41 30 11 

- Lớp Trung cấp điều dưỡng 21 10 11 2 năm 

- Lớp bồi dưỡng chuyên khoa tâm thần 20 20 3 tháng 

1.5 Các lớp đào tạo Bác sĩ, Dược sĩ theo địa chỉ ngành Y tế TP Cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở Y tế Thành 
phố 

117 117 4 - 6 năm 

1.6 Lớp Đại học Quản lý văn hóa 
Cán bộ, công chức, viên chức làm công tác văn hóa 
huyện Hóc Môn và một số quận-huyện, Sở-ngành 
khác 

58 58 1 4 năm 

1.7 Lớp Đại học Luật văn bằng 1 và văn bằng 2: Cán bộ, công chức, viên chức quận 6, huyện Hóc 
Môn và một số quận-huyện, Sở-ngành khác 250 250 3 3,5 - 5 năm 

- Văn bằng 1 Cán bộ, công chức, viên chức huyện Hóc Môn và 
một số quận-huyện, Sở-ngành khác 100 100 1 4 năm 

- Văn bằng 2 

Cán bộ, công chức, viên chức huyện Hóc Môn và 
một số quận-huyện, Sở-ngành khác 100 100 1 3,5 năm 

- Văn bằng 2 

Cán bộ, công chức, viên chức thuộc Quận 6 50 50 1 3,5 năm 

1.8 
Các lớp đào tạo Đại học, Cao đẳng, Trung cấp của Lực lượng 
Thanh niên xung phong thành phố: 

Cán bộ, công chức, viên chức thuộc Lực lượng 
Thanh niên xung phong Thành phố 125 35 90 

- Đại học 122 35 87 4 năm 

- Cao đẳng 1 1 3 năm 

- Trung cấp 2 2 2 năm 

2 Các lớp đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị Cán bộ, công chức, viên chức các quận - huyện 3.864 2.120 1.744 39 
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Cán bộ, công chức, viên chức thuộc Quận 3 400 200 200 4 2 năm 

Cán bộ, công chức, viên chức thuộc Quận 6 570 300 270 6 2 năm 

Cán bộ, công chức, viên chức thuộc Quận 8 290 200 90 3 2 năm 

Cán bộ, công chức, viên chức thuộc Quận 10 250 160 90 3 2 năm 

Cán bộ, công chức, viên chức thuộc Quận 12 195 100 95 2 2 năm 

Lớp Trung cấp Chính trị - Hành chính Cán bộ, công chức, viên chức thuộc quận Thủ Đức 200 100 100 2 2 năm 

Cán bộ, công chức, viên chức thuộc quận Tân Phú 374 200 174 4 2 năm 

Cán bộ, công chức, viên chức thuộc quận Gò Vấp 650 330 320 6 2 năm 

Cán bộ, công chức, viên chức thuộc huyện Hóc Môn 550 330 220 5 2 năm 

Cán bộ, công chức, viên chức thuộc quận Bình 
Thạnh 100 100 1 2 năm 

Cán bộ, công chức, viên chức thuộc huyện Nhà Bè 285 100 185 3 2 năm 

B/ ĐÀO TẠO Ở NƯỚC NGOÀI: 360 360 10 

1 

Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, điều hành, bảo dưỡng, xử lý 
tình huống tai nạn giao thông, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ, 
cứu nạn ở đường hầm vượt sông, đường cao tốc, cầu vượt, 
metro và đường sằt đô thị tại các nước tiên tiến như: Nhật 
Bản, Hàn Quốc 

Cán bộ, công chức, viên chức Ban quản lý Đường 
sằt đô thị, Sở Giao thông vận tải, Trung tâm quản lý 
đường hầm Thủ thiêm, Công an thành phố, Sở Cảnh 
sát Phòng cháy và chữa cháy và các cơ quan liên 
quan 

20 20 1 10 ngày 

2 Lớp bồi dưỡng tiếng Anh giao tiếp quốc tế tại Philippin, 
Malaixia, Newzealand, Úc 

Cán bộ, công chức trẻ, diện quy hoạch của Thành 
phố 30 30 1 3 tháng 

3 Lớp bồi dưỡng về nông nghiệp công nghệ cao tại Đài Loan 
Cán bộ, công chức, viên chức các Sở-ngành Thành 
phố và lãnh đạo các quận-huyện phụ trách lĩnh vực 
liên quan đến nông nghiệp, nông thôn 

50 50 2 

4 Lớp đào tạo chính sách công tại Singapore, Pháp, Nhật Bản, 
Úc 

Cán bộ, công chức Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng UBND 
TP và các cơ quan liên quan 

50 50 2 1 - 4 tuần 
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5 
Lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý Singapore, Pháp, 
Nhật Bản 

dành cho Giám đốc, Phó Giám đốc Sở và tương 
đương, Trưởng, Phó phòng cấp sở và tương đương, 
Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận-huyện 

50 50 2 2- 4 tuần 

6 
Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý đô thị tại Pháp, Hồng Kông, 
Trung Quốc 

Lãnh đạo và cán bộ, công chức Sở - ngành, quận -
huyện phụ trách công tác liên quan đến quản lý đô 
thị 

50 50 2 10 ngày 

7 Lớp đào tạo theo chương trình học bổng ITEC của Ấn Độ 
Cán bộ, công chức trẻ, diện quy hoạch của Thành 
phố 

50 50 1 - 8 tuần 

8 
Lớp đào tạo theo chương trình học bổng Chevening của Anh 
Quốc 

Cán bộ, công chức trẻ, diện quy hoạch của Thành 
phố 

10 10 1 - 8 tuần 

9 
Các lớp đào tạo theo chương trình học bổng nguồn nhân lực 
(JDS) của Nhật Bản 

Cán bộ, công chức trẻ, diện quy hoạch của Thành 
phố 20 20 18 tháng 

10 Lớp đào tạo theo chương trình học bổng Fulbright Cán bộ, công chức trẻ, diện quy hoạch của Thành 
phố 10 10 18 tháng 

11 Lớp đào tạo tiếng Lào tại Lào CBCC trẻ của Thành phố 10 10 4 năm 

12 
Cá lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo chương trình 
của các thành phố kết nghĩa tại Hàn Quốc, Nhật Bản 

CBCC trẻ của Thành phố 10 10 1 - 4 tuần 

TỔNG CỘNG: 89.944 64.310 25.614 1.092 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÔ 
o 

U\ ữiI 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 6328/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2013 

QUYÉT ĐỊNH 
Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia 

về người cao tuổi Việt Nam trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 
giai đoạn 2013 - 2020 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003; 

Căn cứ Luật Người cao tuổi ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

Căn cứ Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính 
phủ vê quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điêu của Luật Người cao tuổi; 

Căn cứ Quyết định số 1781/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng 
Chính phủ vê phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vê người cao tuổi Việt 
Nam giai đoạn 2013 - 2020; 

Xét đê nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 
14845/SLĐTBXH-XH ngày 12 tháng 10 năm 2013, 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này "Kế hoạch thực hiện Chương 
trình hành động quốc gia vê người cao tuổi Việt Nam trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh giai đoạn 2013 - 2020". 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Lao động -
Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Giao 
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thông vận tải, Thủ trưởng các Sở, ngành, các đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân các quận - huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Hứa Ngọc Thuận 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

KÉ HOẠCH 
Thực hiện Chương trình hành động quốc gia 

về người cao tuổi Việt Nam trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 
giai đoạn 2013 - 2020 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 6328/QĐ-UBND 
ngày 30 tháng 11 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) 

Căn cứ Quyết định số 1781/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng 
Chính phủ về phê duyệt Chương trình hành động Quốc gia về Người cao tuổi Việt 
Nam giai đoạn 2013 - 2020; 

Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình hành 
động Quốc gia về người cao tuổi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 
2013 - 2020 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: 

1. Đẩy mạnh thực thi Luật Người cao tuổi và các văn bản dưới luật có liên quan; 
Quán triệt, triển khai cụ thể hóa nội dung Chương trình hành động Quốc gia người 
cao tuổi theo Quyết định số 1781/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ vào chương 
trình phát triển kinh tế văn hóa xã hội của thành phố để thực hiện tốt công tác bảo vệ, 
chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi. 

2. Tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ 
quốc, các tổ chức xã hội và các tâng lớp nhân dân trong việc thực hiện công tác bảo 
vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi. 

3. Thực hiện xã hội hóa công tác bảo vệ, chăm sóc người cao tuổi phù hợp với 
tiềm năng và điều kiện phát triển kinh tế văn hóa xã hội của thành phố. Tạo điều kiện 
để người cao tuổi tham gia đây đủ các hoạt động xã hội, tiếp tục phát huy truyền 
thống chăm lo và kính trọng thế hệ người cao tuổi, đảm bảo phát huy đây đủ vai trò 
của người cao tuổi trong sự nghiệp đổi mới và xây dựng đất nước. 

II. MỤC TIÊU: 
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1. Mục tiêu chung: 

Phát huy vai trò của người cao tuổi; nâng cao chất lượng chăm sóc người cao 
tuổi; đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi 
phù hợp với tiềm năng và trình độ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

2. Mục tiêu cụ thể: 

a) Tiếp tục phát huy vai trò, kinh nghiệm và tạo điều kiện để người cao tuổi 
tham gia có hiệu quả các hoạt động văn hóa, xã hội, giáo dục, kinh tế, chính trị phù 
hợp với nguyện vọng, nhu cầu, khả năng; Thực hiện đầy đủ các quyền lợi và nghĩa vụ 
của người cao tuổi. 

b) Tăng cường sức khỏe về thể chất, tinh thần của người cao tuổi; nâng cao chất 
lượng mạng lưới y tế chăm sóc sức khỏe, phòng bệnh, khám, chữa bệnh và quản lý 
các bệnh mãn tính cho người cao tuổi; xây dựng môi trường thuận lợi để người cao 
tuổi tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, vui chơi, giải trí. 

c) Nâng cao chất lượng đời sống vật chất của người cao tuổi; thực hiện đầy đủ 
các chính sách trợ giúp và bảo trợ xã hội hướng tới đảm bảo mức sống tối thiểu cho 
người cao tuổi, đặc biệt quan tâm người cao tuổi neo đơn, khuyết tật, gia đình thuộc 
diện nghèo, người từ 80 tuổi trở lên; phát triển, nâng cao chất lượng hệ thống dịch vụ 
và cơ sở chăm sóc người cao tuổi, chú trọng người cao tuổi khuyết tật, người cao tuổi 
thuộc diện nghèo không có người phụng dưỡng, người cao tuổi dân tộc thiểu số. 

III. CHỈ TIÊU 

1. Giai đoạn 1 (2013 - 2015): 

a) 15% người cao tuổi có khả năng tham gia hoạt động kinh tế và có nhu cầu hỗ 
trợ được hướng dẫn về sản xuất kinh doanh, hỗ trợ phương tiện sản xuất, chuyển giao 
công nghệ, tiêu thụ sản phẩm, vay vốn phát triển sản xuất; 

b) Trên 80% tổng số xã - phường - thị trấn hỗ trợ việc thành lập và hoạt động 
của Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trên địa bàn; 

c) 100% người cao tuổi khi ốm đau được lập hồ sơ theo dõi sức khỏe, được 
khám, chữa bệnh và được hưởng chăm sóc của gia đình, cộng đồng; 

d) 50% tổng số bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa (trừ bệnh viện 
chuyên khoa Nhi, Sản, Điều dưỡng - Phục hồi chức năng), bệnh viện y học cổ truyền 
có quy mô từ 50 giường bệnh kế hoạch trở lên tổ chức buồng khám bệnh riêng cho 
người cao tuổi tại khoa khám bệnh, bố trí giường bệnh điều trị nội trú cho người cao 
tuổi và 25% các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa cấp thành phố có khoa lão khoa; 
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đ) 100% cơ quan phát thanh, truyên hình cấp thành phố và địa phương có 
chuyên mục vê người cao tuổi tối thiểu 01 lần/01 tuần; 

e) 100% người cao tuổi đủ điêu kiện theo quy định được hưởng trợ cấp xã hội 
hàng tháng hoặc nuôi dưỡng tập trung trong các cơ sở chăm sóc người cao tuổi; 

g) 80% người cao tuổi không có người có quyên và nghĩa vụ phụng dưỡng được 
nhận nuôi dưỡng chăm sóc tại cộng đồng hoặc nuôi dưỡng trong các cơ sở chăm sóc 
người cao tuổi, trong đó ít nhất 20% người cao tuổi được chăm sóc thông qua các mô 
hình nhận nuôi dưỡng chăm sóc tại cộng đồng; 

h) 100% người cao tuổi không phải sống trong nhà tạm, dột nát; 

i) Mỗi phường - xã, thị trấn có ít nhất 01 mô hình chăm sóc và phát huy vai trò 
người cao tuổi hoạt động thường xuyên hoặc câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau 
(Hình thức và lộ trình thực hiện theo hướng dân của Trung ương). 

2. Giai đoạn 2 (2016 - 2020): 

a) 50% người cao tuổi trực tiếp sản xuất, kinh doanh tăng thu nhập, giảm nghèo 
có nhu cầu hỗ trợ được hướng dân vê sản xuất kinh doanh, hỗ trợ phương tiện sản 
xuất, chuyển giao công nghệ, tiêu thụ sản phẩm, vay vốn phát triển sản xuất; 

b) Trên 95% tổng số xã, phường, thị trấn hỗ trợ cho việc thành lập và hoạt động 
của Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trên địa bàn; 

c) 100% người cao tuổi khi ốm đau được lập hồ sơ theo dõi sức khỏe, được 
khám, chữa bệnh và được hưởng chăm sóc của gia đình, cộng đồng; 

d) 100% tổng số bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa (trừ bệnh viện 
chuyên khoa Nhi, Sản, Điêu dưỡng - Phục hồi chức năng), bệnh viện y học cổ truyên 
có quy mô từ 50 giường bệnh kế hoạch trở lên tổ chức buồng khám bệnh riêng cho 
người cao tuổi tại khoa khám bệnh, bố trí giường bệnh điêu trị nội trú cho người cao 
tuổi và 100% các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa cấp thành phố có khoa lão khoa; 

đ) 100% cơ quan phát thanh, truyên hình cấp thành phố và địa phương có 
chuyên mục vê người cao tuổi tối thiểu 02 lần/01 tuần; 

e) 100% người cao tuổi đủ điêu kiện được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng hoặc 
nuôi dưỡng tập trung trong các cơ sở chăm sóc người cao tuổi; 

g) 100% người cao tuổi không có người có quyên và nghĩa vụ phụng dưỡng 
được nhận nuôi dưỡng chăm sóc tại cộng đồng hoặc nuôi dưỡng trong các cơ sở 
chăm sóc người cao tuổi, trong đó ít nhất 30% người cao tuổi được chăm sóc thông 
qua các mô hình nhận nuôi dưỡng chăm sóc tại cộng đồng; 
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i) Mỗi phường - xã - thị trấn có ít nhất 02 mô hình chăm sóc và phát huy vai trò 
người cao tuổi hoạt động thường xuyên hoặc câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau 
(Hình thức và lộ trình thực hiện theo hướng dẫn của Trung ương). 

IV. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI 

1. Đối tượng: Chương trình được áp dụng đối với người cao tuổi, hội người cao 
tuổi các cấp và các cơ quan, tổ chức liên quan đến công tác người cao tuổi. 

2. Phạm vi: Chương trình được triển khai thực hiện trên địa bàn thành phố. 

V. HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU 

1. Hoạt động phát huy vai trò người cao tuổi: 

a) Tạo môi trường và điêu kiện tốt để người cao tuổi được phát huy trí tuệ, khả 
năng và kinh nghiệm, tham gia các hoạt động kinh tế như: Công nghiệp, nông nghiệp, 
ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khôi phục nghê và dạy nghê truyền thống; tạo điêu 
kiện để người cao tuổi là nhà khoa học, nghệ nhân và những người cao tuổi có kỹ 
năng, kinh nghiệm đặc biệt có nguyện vọng được tiếp tục cống hiến, truyên thụ 
những kiến thức văn hóa, xã hội, khoa học và công nghệ, kỹ năng nghê nghiệp cho 
thế hệ trẻ; 

b) Thực hiện hỗ trợ phương tiện sản xuất, chuyển giao công nghệ, tiêu thụ sản 
phẩm và vốn đầu tư phát triển sản xuất đối với người cao tuổi trực tiếp sản xuất, kinh 
doanh; 

c) Người cao tuổi gương mẫu đi đầu và làm nòng cốt trong phong trào xây dựng 
xã hội học tập, xây dựng gia đình, dòng họ hiếu học; tạo điêu kiện để người cao tuổi 
tham gia tư vấn vê chuyên môn kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất 
và đời sống; 

d) Tổ chức các hoạt động để người cao tuổi bày tỏ ý kiến, nguyện vọng, kiến 
nghị với cơ quan, tổ chức vê những vấn đê mà người cao tuổi quan tâm; tham gia 
đóng góp xây dựng chính sách, pháp luật, xây dựng chính quyên các cấp thông qua 
các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc các cấp và chính tổ chức hội của người 
cao tuổi. 

đ) Xây dựng và củng cố bộ máy hoạt động "Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò 
người cao tuổi" các cấp. 

2. Hoạt động chăm sóc sức khỏe: 

a) Tăng cường các hoạt động tư vấn vê nguyên nhân phát sinh và phương pháp 
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phòng và chữa bệnh thường măc phải ở người cao tuổi và gia đình người cao tuổi 
như: bệnh cao huyết áp, đái tháo đường, tim mạch ... 

b) Tổ chức hướng dẫn, bồi dưỡng và tập huấn kiến thức về tập luyện, tự chăm 
sóc, nâng cao sức khỏe, phòng, chống bệnh tật; tư vấn về chế độ dinh dưỡng, chuyên 
môn kỹ thuật, phương pháp chăm sóc sức khoẻ cho người cao tuổi và gia đình người 
cao tuổi. 

c) Phát triển các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, phục hồi chức năng và khuyến 
khích hoạt động khám, chữa bệnh miễn phí cho người cao tuổi; 

d) Xây dựng và phát triển mạng lưới chăm sóc sức khoẻ, phục hồi chức năng 
cho người cao tuổi dựa vào cộng đồng; 

đ) Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ, lập sổ theo dõi, tư vấn điều trị bệnh thông 
thường cho người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên tại phường, xã, thị trấn; đặc biệt quan 
tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi thuộc diện neo đơn, nghèo, sống ở khu vực 
nông thôn, vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn, bị tàn tật, không có lương hưu, không 
có BHXH...; 

đ) Đâu tư phát triển cơ sở vật chất - kỹ thuật của hệ thống dịch vụ y tế; xây 
dựng, nâng cấp các khoa Lão khoa tại bệnh viện đa khoa Thành phố và tại các Bệnh 
viện quận - huyện, khu vực; 

e) Lồng ghép việc chăm sóc sức khỏe người cao tuổi vào các chương trình 
phòng ngừa, phát hiện và điều trị sớm các bệnh liên quan người cao tuổi; chương 
trình nghiên cứu các bệnh liên quan tới tuổi già; chương trình đào tạo, tập huấn, nâng 
cao năng lực cho đội ngũ nhân viên xã hội, cộng tác viên, tình nguyện viên làm công 
việc tư vấn, chăm sóc người cao tuổi. 

3. Hoạt động chăm sóc đời sống văn hóa, tinh thần: 

a) Xây dựng nếp sống, môi trường ứng xử văn hoá phù hợp đối với người cao 
tuổi ở nơi công cộng. Khuyến khích dòng họ, cộng đồng trong việc chăm sóc và phát 
huy vai trò người cao tuổi; 

b) Kịp thời biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến của người cao tuổi trong 
phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", "Ông bà cha mẹ mẫu 
mực, con cháu hiếu thảo, vận động con cháu thực hiện nếp sống văn minh trong việc 
cưới, tang, lễ hội"; định kỳ tổ chức tốt các hoạt động chúc thọ, mừng thọ người cao 
tuổi; 
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c) Phát triển và nâng cao chất lượng phong trào rèn luyện thể dục, thể thao cho 
người cao tuổi có sức khoẻ để tham gia các hoạt động xã hội ngày một tốt hơn; tổ 
chức các mô hình câu lạc bộ, hội thi thơ ca, thể dục thể thao dưỡng sinh ... phù hợp 
với người cao tuổi tại phường - xã, thị trấn, khu phố, tổ dân phố, ấp. Định kỳ 02 năm 
tổ chức Hội thi thể thao, liên hoan văn nghệ trong các đợt mừng kỷ niệm ngày người 
cao tuổi; 

d) Thực hiện các quy định về giảm giá vé, phí dịch vụ đối với người cao tuổi khi 
tham quan di tích văn hóa, lịch sử, bảo tàng, danh lam thắng cảnh, thể dục thể thao; 
tham gia giao thông công cộng. Thực hiện miễn phí xe buýt đối với người từ đủ 80 
tuổi trở lên khi tham gia giao thông bằng phương tiện xe buýt (giai đoạn 2013-2015), 
từ năm 2016 trở đi thực hiện miễn phí xe buýt đối với người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở 
lên. 

4. Hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về các vấn đề liên 
quan đến người cao tuổi: 

a) Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; phát hành các loại ấn 
phẩm (tờ rơi, áp phích...), tổ chức truyền thông trực tiếp, thông qua hệ thống văn bản, 
cuộc họp, hội nghị... về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của 
Nhà nước, văn bản chỉ đạo của thành phố về hoạt động chăm sóc và phát huy vai trò 
người cao tuổi; 

b) Tuyên truyền về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm và vai trò của người cao tuổi 
trong sự nghiệp đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, 
văn minh; 

c) Xây dựng chuyên trang, chuyên mục và nâng cao chất lượng tin bài, phát 
sóng các chuyên mục về người cao tuổi của Đài Truyền hình thành phố, Đài Tiếng 
nói thành phố và các đài phát thanh cấp quận - huyện, cấp phường - xã - thị trấn, hệ 
thống truyền thông khu phố, tổ dân phố, ấp; 

d) Phổ biến, truyền đạt những thông tin, kiến thức khoa học nhằm hạn chế các 
nguy cơ gây bệnh ở người cao tuổi, tăng cường an toàn trong sử dụng thuốc, chống 
lạm dụng thuốc chữa bệnh đối với người cao tuổi; 

e) Đẩy mạnh các hoạt động phối hợp giữa cộng đồng, nhà trường và gia đình 
nhằm tuyên truyền giáo dục truyền thống "kính lão trọng thọ", biết ơn và giúp đỡ 
người cao tuổi, chăm sóc người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa tại cộng đồng. 

5. Hoạt động nâng cao đời sống vật chất: 
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a) Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu và công trình văn hoá xã hội, từng 
bước cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân nói chung và 
người cao tuổi nói riêng; 

b) Lồng ghép Chương trình trợ giúp người cao tuổi nghèo và cận nghèo vào 
Chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá của thành phố; huy động mọi nguồn lực xã hội 
hỗ trợ giảm nghèo, xóa nhà tạm, dột nát cho người cao tuổi, ưu tiên các hộ có người 
cao tuổi già yếu, ốm đau, tàn tật, cô đơn; 

c) Thực hiện tốt các chính sách ưu đãi đối với người cao tuổi có công (cán bộ 
lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, người bị địch bắt, tù đầy, thương 
bệnh binh, các cựu chiến binh, thanh niên xung phong); 

d) Thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách vê trợ cấp xã hội, cấp thẻ bảo hiểm 
y tế cho người cao tuổi. Từng bước điêu chỉnh nâng mức trợ cấp xã hội hàng tháng 
cho người cao tuổi phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của thành phố; 

đ) Nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng người cao tuổi tại các cơ sở bảo 
trợ xã hội; 

e) Khuyến khích và hỗ trợ các tổ chức, cá nhân nhận phụng dưỡng, chăm sóc 
người cao tuổi cô đơn, đời sống khó khăn; phát triển và nâng cao chất lượng hoạt 
động các cơ sở chăm sóc người cao tuổi; khuyến khích và hỗ trợ các hoạt động quan 
tâm, chăm sóc người cao tuổi của gia đình, cộng đồng; 

g) Tham mưu, đê xuất, góp ý hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật theo 
hướng mở rộng đối tượng thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội và điêu chỉnh mức trợ cấp 
xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của 
đất nước. 

6. Hoạt động xây dựng và nhân rộng mô hình chăm sóc và phát huy vai trò 
người cao tuổi dựa vào cộng đồng: 

a) Rà soát, đánh giá các mô hình chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi 
dựa vào cộng đồng; 

b) Tổng kết các mô hình điểm đã triển khai; hỗ trợ để duy trì hoạt động, đồng 
thời phấn đấu đến năm 2015: Mỗi phường - xã - thị trấn có ít nhất 01 mô hình chăm 
sóc và phát huy vai trò người cao tuổi hoạt động thường xuyên hoặc câu lạc bộ liên 
thế hệ tự giúp nhau (Hình thức và lộ trình thực hiện theo hướng dẫn của Trung ương); 
và trên 02 mô hình hoạt động thường xuyên vào năm 2020; 
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c) Thí điểm và nhân rộng mô hình phù hợp trong việc chăm sóc và phát huy vai 
trò người cao tuổi dựa vào cộng đồng. 

7. Hoạt động phát triển các cơ sở chăm sóc và nhà ở đối với người cao tuổi: 

a) Phát triển hệ thống cơ sở chăm sóc người cao tuổi, bảo đảm mỗi giai đoạn 
thành phố có thêm ít nhất từ 01 cơ sở chăm sóc người cao tuổi; khuyến khích các 
quận - huyện xây dựng cơ sở chăm sóc người cao tuổi (mô hình cơ sở bảo trợ xã hội 
ngoài công lập); 

b) Chuẩn hóa cơ sở chăm sóc người cao tuổi hiện hữu theo Luật Người cao tuổi 
và Thông tư hướng dân của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

c) Nghiên cứu, đầu tư xây dựng nhà xã hội tại cộng đồng cho người cao tuổi độc 
thân, người cao tuổi neo đơn không nơi nương tựa; 

d) Hỗ trợ người cao tuổi thuộc hộ nghèo xây mới hoặc sửa chữa nhà ở dột nát. 

8. Hoạt động đào tạo nâng cao năng lực cán bộ; giám sát, đánh giá nghiên 
cứu về những vấn đề liên quan người cao tuổi: 

a) Kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác người cao tuổi các cấp; xây dựng 
chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo; tổ chức đào tạo, tập huấn cán bộ, 
nhân viên trực tiếp làm công tác người cao tuổi; 

b) Xây dựng hệ thống phần mêm quản lý, lưu trữ thông tin, số liệu vê người cao 
tuổi toàn thành phố; Triển khai hệ thống giám sát, đánh giá 3 cấp (từ thành phố đến 
phường, xã, thị trấn), tổ chức điêu tra vê người cao tuổi thành phố vào năm 2015 và 
năm 2020; 

c) Xuất bản các ấn phẩm đánh giá thực trạng người cao tuổi, tình hình thực hiện 
quyên, nghĩa vụ người cao tuổi; cung cấp thông tin, dữ liệu người cao tuổi cho các cơ 
quan, tổ chức liên quan. 

9. Hoạt động chủ động chuẩn bị cho tuổi già: 
• • o • o • o 

a) Tuyên truyên, vận động mọi người dân chủ động tham gia bảo hiểm xã hội, 
bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm y tế; tiết kiệm chi tiêu, tích lũy cho tuổi già; 

b) Tuyên truyên, vận động các thành viên trong gia đình có người cao tuổi cần 
chủ động tìm hiểu vê tâm lý và những nguyện vọng chính đáng của người cao tuổi; 
học hỏi phương pháp, kỹ năng chăm sóc sức khoẻ và tinh thần đối với người cao tuổi. 
Khuyến khích con cháu lập sổ tiết kiệm phụng dưỡng ông bà, cha mẹ; 
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c) Hoàn thiện cơ chế, chính sách trợ cấp, nuôi dưỡng, chăm sóc sức khoẻ ban 
đầu và bảo hiểm y tế. 

10. Các hoạt động hỗ trợ khác: 

a) Xã hội hoá công tác chăm sóc người cao tuổi: 

Đẩy mạnh việc vận động phát triển "Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người 
cao tuổi" để trợ giúp người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, người già neo 
đơn, khuyết tật hoặc người cao tuổi thường xuyên đau ốm, bệnh tật; 

Tăng cường vận động và có chính chính sách hỗ trợ, khuyến khích các tổ chức, 
cá nhân phụng dưỡng, chăm sóc người cao tuổi diện chính sách có công và người cao 
tuổi neo đơn, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

b) Mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp Hội người cao tuổi: 

Xây dựng, tổ chức các cấp Hội vững mạnh, không ngừng nâng cao chất lượng 
hoạt động chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; tạo điều kiện để Hội người 
cao tuổi hoạt động có hiệu quả; 

Mở rộng các hình thức tập hợp người cao tuổi tham gia sinh hoạt Hội. 

c) Rà soát, tổng hợp, báo cáo đánh giá: 

Hàng năm tổ chức kiểm tra, rà soát, lập sổ quản lý theo dõi, tổng hợp báo cáo 
thực trạng đời sống, nhu cầu, tâm tư, nguyện vọng và khả năng của người cao tuổi, 
nghiên cứu và đề xuất giải pháp trợ giúp; 

Kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện các mục tiêu chăm sóc, 
phát huy vai trò người cao tuổi ở từng đơn vị, địa phương; 

Tổ chức Sơ kết đánh giá thực hiện Kế hoạch giai đoạn 2013 - 2015 vào năm 
2015 và Tổng kết giai đoạn năm 2020. 

VI. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác 
chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; 

2. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền Luật Người cao tuổi để làm 
chuyển biến nhận thức đến toàn thể các tầng lớp nhân dân về vai trò của người cao 
tuổi trong đời sống xã hội, trong đó chú trọng đến trách nhiệm của gia đình và xã hội 
trong việc phụng dưỡng, chăm sóc người cao tuổi; 
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3. Nhân rộng xã hội hóa về công tác chăm sóc người cao tuổi; đa dạng hóa 
nguồn vốn để triển khai thực hiện Chương trình; tăng cường hợp tác quốc tế về lĩnh 
vực người cao tuổi; tranh thủ sự trợ giúp kỹ thuật và nguồn lực để thực hiện Chương 
trình; 

4. Ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện về chính sách, 
chế độ trợ giúp người cao tuổi; đưa mục tiêu chăm sóc và phát huy vai trò người cao 
tuổi vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và từng thời kỳ của các cấp; 

5. Động viên, khuyến khích người cao tuổi phát huy vai trò, tham gia tích cực 
các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị và ổn định tình 
hình chính trị ở cơ sở; 

6. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra về việc thực hiện chính sách, Pháp 
luật đối với người cao tuổi. 

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Là cơ quan thường trực giúp Ủy ban 
nhân dân thành phố quản lý nhà nước về các hoạt động của người cao tuổi; chủ trì 
điều phối các hoạt động của kế hoạch tổ chức thực hiện "Chương trình hành động 
quốc gia về người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2013 - 2020" ; Định kỳ điều tra khảo 
sát, thống kê tình hình người cao tuổi; Phối hợp với các Sở, ngành và đơn vị liên 
quan tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo nâng cao năng lực cán bộ, công chức, viên 
chức làm công tác người cao tuổi thuộc các cấp của thành phố; Chỉ đạo Ủy ban nhân 
dân các quận - huyện tăng cường công tác chăm sóc người cao tuổi gắn với chương 
trình mục tiêu giảm nghèo, trợ cấp xã hội, cấp thẻ BHYT, cứu trợ xã hội; rà soát, lập 
danh sách chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi theo qui định; Tổ chức diễn đàn đối 
thoại giữa lãnh đạo thành phố, ban ngành, cơ quan chức năng với người cao tuổi (01 
lần/năm), lấy ý kiến người cao tuổi nhằm phát huy vai trò người cao tuổi cũng như 
phát huy hiệu quả quản lý nhà nước trong vấn đề thực hiện Luật Người cao tuổi và 
các chính sách khác có liên quan đến người cao tuổi. 

2. Ban đại diện Người cao tuổi Thành phố: Phối hợp với các Sở, ngành liên 
quan đề xuất các chủ trương, chính sách, chương trình thực hiện trong hoạt động phát 
huy vai trò người cao tuổi. Phối hợp với các Sở, ngành có liên quan thực hiện hoạt 
động chăm sóc sức khỏe, chăm sóc đời sống văn hóa, tinh thần, nâng cao đời sống 
vật chất, hoạt động xây dựng và nhân rộng mô hình chăm sóc và phát huy vai trò 
người cao tuổi dựa vào cộng đồng, hoạt động chuẩn bị cho tuổi già và các hoạt động 
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hỗ trợ khác như xã hội hóa công tác chăm sóc Người cao tuổi, mở rộng và nâng cao 
chất lượng hoạt động của các cấp Hội người cao tuổi. 

3. Sở Y tế: Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan và Ban Đại diện 
Hội người cao tuổi thành phố triển khai thực hiện hoạt động chăm sóc sức khỏe cho 
người cao tuổi theo kế hoạch; Chỉ đạo thành lập các khoa Lão khoa đối với bệnh viện 
đa khoa, chuyên khoa hạng II trở lên, ưu tiên bố trí khám riêng cho người cao tuổi tại 
các bệnh viện, cơ sở y tế trực thuộc (trừ bệnh nhân cấp cứu, người khuyết tật, trẻ dưới 
6 tuổi) và bố trí giường nằm điêu trị nội trú cho người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên; Tổ 
chức thực hiện các hình thức giáo dục, phổ biến kiến thức vê tập luyện, tự chăm sóc, 
nâng cao sức khỏe, phòng, chống bệnh tật; tư vấn vê chế độ dinh dưỡng, chuyên môn 
kỹ thuật, phương pháp chăm sóc sức khoẻ cho người cao tuổi và gia đình người cao 
tuổi; phát triển các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, phục hồi chức năng cho người cao 
tuổi. 

4. Sở Văn hóa, The thao và Du lịch: Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có 
liên quan và Ban Đại diện Hội người cao tuổi thành phố triển khai thực hiện hoạt 
động chăm sóc đời sống văn hóa, tinh thần cho người cao tuổi theo kế hoạch; phối 
hợp các ngành, đoàn thể liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyên giáo dục ở 
cộng đồng cho người cao tuổi vê các nội dung liên quan đến chế độ chính sách, kiến 
thức chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần, phúc lợi xã hội, nội dung khác có liên 
quan. Động viên, tạo điêu kiện để người cao tuổi tham gia các hoạt động văn hóa, 
nghệ thuật, thể dục thể thao, tham quan du lịch, tham gia xây dựng gia đình no ấm, 
tiến bộ, hạnh phúc; hướng dẫn hoạt động của các Câu lạc bộ văn hóa, thể dục - thể 
thao của người cao tuổi; phối hợp với các tổ chức đoàn thể tổ chức các hoạt động văn 
hóa, nghệ thuật, thể dục - thể thao của người cao tuổi; hướng dẫn và mở các lớp tập 
huấn, bồi dưỡng cán bộ thể dục - thể thao cho các câu lạc bộ sức khoẻ người cao tuổi; 
hướng dẫn và tổ chức các cuộc hội thao dành cho người cao tuổi; hướng dẫn thực 
hiện và kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy định của Nhà nước vê giảm giá vé, 
phí dịch vụ cho người cao tuổi khi tham gia các di tích văn hóa, lịch sử, danh lam 
thắng cảnh, các bảo tàng, sinh hoạt tại các cơ sở thể dục thể thao của nhà nước; tuyên 
truyên vận động các doanh nghiệp hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch thực hiện quy 
định này. 

5. Sở Giao thông vận tải: Chỉ đạo và tổ chức kiểm tra, giám sát các đơn vị trực 
thuộc, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách hoạt động trên địa bàn thành 
phố trong việc thực hiện hỗ trợ giúp đỡ, miễn, giảm giá vé, phí dịch vụ cho người cao 
tuổi theo qui định của pháp luật. 
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6. Sở Xây dựng: Chủ trì, phối hợp với các Sở ngành liên quan và Ủy ban nhân 
dân quận - huyện quan tâm giải quyết nhà xã hội cho người cao tuổi độc thân, người 
cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa và các hoạt động hỗ trợ người cao tuổi xây mới 
hoặc sửa chữa nhà ở dột nát. 

7. Sở Giáo dục và Đào tạo: Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành liên quan đê xuất 
cơ chế, chính sách tạo điêu kiện để phát huy các nhà giáo lão thành tham gia đóng 
góp ý kiến vê lĩnh vực quản lý, giáo dục - đào tạo; người có khả năng, kinh nghiệm 
tham gia giảng dạy; và có các hình thức tổ chức cho người cao tuổi có khả năng tiếp 
tục học tập nâng thêm hiểu biết trong thực hiện hoạt động phát huy vai trò người cao 
tuổi. 

8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì, phối hợp với các Sở, 
ngành có liên quan chỉ đạo, tạo điêu kiện để người cao tuổi còn đủ sức khoẻ tham gia 
các hoạt động tạo việc làm và thu nhập trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông 
thôn trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. 

9. Sở Nội vụ: Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tham gia xây 
dựng, tổ chức bộ máy trong hệ thống Hội người cao tuổi các cấp và các chế độ chính 
sách cho cán bộ làm công tác vê người cao tuổi; hỗ trợ việc đổi tên "Quỹ Chăm sóc 
người cao tuổi" thành "Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi" các cấp. 

10. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, tổ chức có 
liên quan vận động các nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho việc thực hiện 
chương trình; Phối hợp với Sở Tài chính, thẩm định dự toán kinh phí của các Sở, 
ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện Chương trình theo Kế hoạch được duyệt. 
Lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình vào kế hoạch phát triển kinh tế -
xã hội hàng năm của thành phố. 

11. Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư đảm bảo kinh phí thực 
hiện Chương trình theo Kế hoạch được duyệt trong dự toán kinh phí hoạt động được 
giao hàng năm của các Sở, ngành, đơn vị, quận - huyện. Thực hiện thanh tra, kiểm tra 
việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chương trình theo qui định. 

12. Bảo hiểm Xã hội Thành phố: Chỉ đạo Bảo hiểm xã hội quận huyện phối 
hợp với các ngành liên quan cấp thẻ BHYT và phối hợp với ngành Y tế chỉ đạo tổ 
chức khám chữa bệnh cho người cao tuổi có thẻ BHYT. 

13. Cục Thống kê thành phố: Hàng năm, phối hợp Sở Lao động - Thương binh 
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và Xã hội và Ban đại diện Hội người cao tuổi thành phố tổ chức rà soát, thống kê cập 
nhật tình hình người cao tuổi thành phố. 

14. Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị 
có liên quan thực hiện hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về các 
vấn đề liên quan đến người cao tuổi. Chỉ đạo các cơ quan báo, đài tuyên truyền các 
gương điển hình, gương "người tốt việc tốt", xây dựng chuyên trang, chuyên mục về 
Chương trình Hành động Quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2013 - 2020. Hướng 
dẫn các cơ quan báo chí tuyên truyền, phổ biến đường lối chủ trương, chính sách của 
Đảng và Nhà nước về các hoạt động chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi. 

15. Đài Truyền hình thành phố, Đài Tiếng nói thành phố: Đảm bảo số lượng 
chuyên mục về người cao tuổi theo từng giai đoạn của kế hoạch. 

16. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố và các Hội, Đoàn thể: Phối hợp 
phát động phong trào hưởng ứng kế hoạch của Thành phố và vận động người dân, hội 
viên, đoàn viên tích cực tham gia chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi. Xem xét, 
hỗ trợ xây nhà tình thương, xóa nhà tạm, dột nát cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó 
khăn, hộ nghèo, ưu tiên các hộ có người cao tuổi già yếu, ốm đau, khuyết tật, cô đơn. 

17. Ủy ban nhân dân quận - huyện: Căn cứ thực trạng người cao tuổi trên địa 
bàn và kế hoạch của Thành phố, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện mục tiêu 
chăm sóc phát huy vài trò người cao tuổi của quận huyện giai đoạn 2013 - 2020; 
Lồng ghép các hoạt động chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi với thực hiện 
các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn; Chủ động bố trí ngân 
sách, nhân lực để thực hiện chương trình; Chỉ đạo rà soát số liệu người cao tuổi hàng 
năm và đánh giá kết quả hoạt động chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; Tổ 
chức diễn đàn đối thoại giữa lãnh đạo, cơ quan chức năng quận, huyện với người cao 
tuổi, lấy ý kiến đóng góp của người cao tuổi (01 lần/năm); Tổ chức đánh giá, tổng 
hợp báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch với Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội. 

VIII. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Nguồn kinh phí thực hiện chương trình theo Kế hoạch bao gồm: Ngân sách 
thành phố, quận - huyện đảm bảo trong dự toán được giao hàng năm của các Sở, 
ngành, đơn vị có liên quan để thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch được duyệt; Kinh phí 
lồng ghép trong chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, đề án liên quan 
khác; Huy động từ sự đóng góp, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. 
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2. Các Sở, ngành, đơn vị có liên quan lập dự toán ngân sách hàng năm để thực 
hiện chương trình theo Kế hoạch được duyệt và quản lý, sử dụng kinh phí theo quy 
định của pháp luật về ngân sách nhà nước. 

IX. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, SƠ, TỔNG KẾT 

1. Căn cứ Kế hoạch này, yêu cầu các Sở, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân 
các quận, huyện theo nhiệm vụ được phân công, xây dựng kế hoạch cụ thể để triển 
khai thực hiện và định kỳ 6 tháng (vào ngày 10 tháng 6), năm (vào ngày 10 tháng 12) 
báo cáo kết quả thực hiện về cơ quan thường trực là Sở Lao động - Thương binh và 
Xã hội. Hàng năm, tùy theo tình hình đơn vị, địa phương lồng ghép vào các chương 
trình tổ chức sơ, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm về tình hình thực hiện kế hoạch. 

2. Định kỳ hàng năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm 
tổng hợp, báo cáo sơ kết rút kinh nghiệm về kết quả thực hiện nội dung kế hoạch, báo 
cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Tổ chức 
sơ kết vào tháng 6 năm 2015, tháng 6 năm 2018 và tổng kết tháng 9 năm 2020./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Hứa Ngọc Thuận 
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